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PHỤ LỤC 3.1.1: DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CHUẨN HÓA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC TẬP 
PHỤC VỤ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa để đánh giá năng lực học tập nhằm tuyển chọn người học đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), bao gồm: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các bên liên quan trong công tác xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi; chuẩn bị và công tác tổ chức xây dựng câu hỏi thi; thi thử nghiệm; chế độ bảo mật; chế độ báo cáo và lưu trữ.

2. Quy định này áp dụng đối với Trung tâm  Khảo thí thuộc Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN, các nhóm chuyên gia thiết kế câu hỏi thi, các nhóm chuyên gia thẩm định câu hỏi thi, các nhóm chuyên gia thẩm định đề thi thử nghiệm, các nhóm chuyên gia phân tích câu hỏi thi, các nhóm chuyên trách tổ chức thi thử nghiệm, nhóm chuyên trách thực hiện quản lý câu hỏi thi, đề thi và các đối tượng khác có liên quan đến các hoạt động này.
3. Trung tâm Khảo thí thuộc Viện ĐBCLGD được giao làm đầu mối tổ chức nghiên cứu xây dựng ma trận các năng lực cần thiết để tuyển chọn người học đại học tại ĐQHGHN; xây dựng bảng mô tả đặc tính đề thi; bảng mô tả đặc tính câu hỏi thi; tổ chức biên soạn câu hỏi thi, đề thi; tổ chức thẩm định câu hỏi thi; tổ chức thi thử nghiệm; tổ chức phân tích, chuẩn hóa câu hỏi thi; quản lý và bảo mật câu hỏi thi, đề thi; phối hợp tổ chức thi thí điểm, thi tuyển sinh bao gồm sao in, đóng gói đề thi, bảo quản, phân phối, sử dụng đề thi; tổ chức chấm thi và phân tích đề thi, câu hỏi thi sau kỳ thi.
4. Thủ trưởng các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN chịu trách nhiệm phối hợp sắp xếp, điều động các nhóm chuyên gia theo yêu cầu; phối hợp tổ chức thực hiện các kỳ thi thí điểm, thi tuyển.
Chương II
TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
Điều 2. Chỉ đạo công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi
Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, quyết định thành lập các nhóm chuyên gia xây dựng câu hỏi thi, quyết định thành lập nhóm chuyên gia thẩm định câu hỏi thi, quy định về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, lưu trữ, bảo mật ngân hàng câu hỏi thi, đề thi.

Viện trưởng Viện ĐBCLGD ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi thử nghiệm, quyết định thành lập nhóm chuyên trách thực hiện tổ chức kỳ thi thử nghiệm, thành lập ban coi thi, chấm thi, phân tích câu hỏi thi, đề thi, tổ chức lưu trữ, bảo mật câu hỏi thi và toàn bộ tài liệu liên quan.
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng giáo dục, Viện ĐBCLGD
1. Viện trưởng Viện ĐBCLGD giao cho Trung tâm Khảo thí nhiệm vụ tổ chức thực hiện các khâu: tư vấn để thành lập các nhóm chuyên gia xây dựng câu hỏi thi, chuyên gia thẩm định câu hỏi thi, đề thi; tổ chức xây dựng câu hỏi thi; tổ chức thẩm định câu hỏi thi; tổ chức kỳ thi thử nghiệm; tổ chức phân tích câu hỏi thi, đề thi; tổ chức chấm thi thử nghiệm; tổ chức điều chỉnh, chỉnh sửa câu hỏi thi sau thử nghiệm; tổ chức quản lý, lưu trữ và bảo mật toàn bộ bản mô tả đặc tính đề thi, bản mô tả đặc tính câu hỏi thi, câu hỏi thi và đề thi; báo cáo định kỳ cho Viện trưởng Viện ĐBCLGD theo yêu cầu.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Khảo thí:

a) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, nguyên tắc bảo mật cho tất cả các bên liên quan gồm chuyên gia viết câu hỏi thi, chuyên gia thẩm định câu hỏi thi, đề thi, chuyên gia phân tích câu hỏi thi, đề thi, cán bộ quản lý câu hỏi thi, đề thi, cán bộ tổ chức thi thử nghiệm, cán bộ coi thi, chấm thi thử nghiệm;

b) Chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt công tác liên quan công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa;

c) Báo cáo với Viện trưởng Viện ĐBCLGD về công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chuyên gia viết câu hỏi thi
1. Nhiệm vụ của chuyên gia viết câu hỏi thi:

a) Soạn thảo câu hỏi thi, hướng dẫn chấm, đáp án và thang điểm theo yêu cầu của Trung tâm Khảo thí, Viện ĐBCLGD;

b) Thẩm định câu hỏi thi; 
c) Chỉnh sửa và hoàn thiện các câu hỏi thi sau thử nghiệm;
d) Chấp hành mọi quy định về bảo mật, an toàn câu hỏi thi, đề thi và các tài liệu liên quan;

3. Quyền hạn của chuyên gia viết câu hỏi thi:

a) Chuyên gia viết câu hỏi thi được ký hợp đồng làm việc với Viện ĐBCLGD và được nhận kinh phí viết câu hỏi thi theo quy định về tài chính;

b) Chuyên gia viết câu hỏi thi có quyền yêu cầu Viện ĐBCLGD cung cấp các tài liệu cần thiết để viết câu hỏi thi.

c) Chuyên gia viết câu hỏi thi được định kỳ đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật các kỹ thuật viết câu hỏi thi và được hưởng các quyền lợi ưu tiên đối với những người tham gia viết câu hỏi thi theo qui định của ĐHQGHN; 

2. Trách nhiệm của chuyên gia viết câu hỏi thi:
a) Chuyên gia viết câu hỏi thi, đề thi cam kết thực hiện các điều khoản theo Hợp đồng đã kí kết với Trung tâm khảo thí, Viện ĐBCLGD.

b) Chuyên gia viết câu hỏi thi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung câu hỏi, đảm bảo câu hỏi thi được ra đúng theo yêu cầu của bảng mô tả đặc tính đề thi và đặc tính câu hỏi thi, đảm bảo các câu hỏi thi chưa được sử dụng cho mục đích thi hoặc kiểm tra đánh giá trong bất cứ  trường hợp nào trước đó.
c) Chỉnh sửa câu hỏi theo các góp ý của chuyên gia thẩm định chuyên môn và chuyên gia phân tích câu hỏi thi.
d) Chuyên gia tham gia viết câu hỏi thi phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo bí mật, an toàn của câu hỏi thi theo nguyên tắc bảo vệ bí mật quốc gia, phải giữ bí mật tuyệt đối các câu hỏi thi, không được phép công bố bất cứ ở đâu, dưới bất kỳ hình thức nào và trong bất cứ thời gian nào.
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chuyên gia thẩm định câu hỏi thi

1. Nhiệm vụ của chuyên gia thẩm định câu hỏi thi:

a) Thẩm định câu hỏi thi, hướng dẫn chấm, đáp án và thang điểm theo quy định và yêu cầu của Trung tâm Khảo thí thuộc Viện ĐBCLGD;

b) Đề xuất phương hướng chỉnh sửa câu hỏi thi; 

c) Chấp hành mọi quy định về bảo mật, an toàn câu hỏi thi, đề thi và các tài liệu liên quan;

2. Quyền hạn của chuyên gia thẩm định câu hỏi thi:

a) Chuyên gia thẩm định câu hỏi thi ký hợp đồng làm việc với Viện ĐBCLGD và được nhận kinh phí thẩm định câu hỏi thi theo quy định về tài chính;

b) Chuyên gia thẩm định câu hỏi thi được yêu cầu Viện ĐBCLGD cung cấp các tài liệu cần thiết để thẩm định câu hỏi thi.

3. Trách nhiệm của chuyên gia thẩm định câu hỏi thi:

a) Chuyên gia thẩm định câu hỏi thi cam kết thực hiện các điều khoản theo Hợp đồng đã kí kết với Trung tâm khảo thí, Viện ĐBCLGD.

b) Chuyên gia thẩm định câu hỏi thi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ giá trị nội dung câu hỏi, đảm bảo câu hỏi thi được thiết kế đúng theo yêu cầu của bảng mô tả đặc tính đề thi và đặc tính câu hỏi thi.

c) Chuyên gia thẩm định câu hỏi thi phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo bí mật, an toàn của câu hỏi thi được phân công thẩm định theo nguyên tắc bảo vệ bí mật quốc gia, phải giữ bí mật tuyệt đối các câu hỏi thi, đề thi, không được phép công bố bất cứ ở đâu, dưới bất kỳ hình thức nào và trong bất cứ thời gian nào.
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chuyên gia thẩm định đề thi để thử nghiệm

1. Nhiệm vụ của chuyên gia thẩm định đề thi để thử nghiệm:

a) Thẩm định câu hỏi thi, đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm và thang điểm theo yêu cầu và hướng dẫn của Trung tâm Khảo thí;
b) Đề xuất phương án chỉnh sửa câu hỏi thi, đề thi, phương án thay thế câu hỏi thi trong đề thi trước khi thử nghiệm; 

c) Chấp hành mọi quy định về bảo mật, an toàn câu hỏi thi, đề thi và các tài liệu liên quan;

2. Quyền hạn của chuyên gia thẩm định đề thi thử nghiệm:

Chuyên gia thẩm định đề thi ký hợp đồng làm việc với Viện ĐBCLGD và được nhận kinh phí thẩm định đề thi theo quy định về tài chính.

3. Trách nhiệm của chuyên gia thẩm định đề thi để thử nghiệm:

a) Chuyên gia thẩm định đề thi cam kết thực hiện các điều khoản theo Hợp đồng đã kí kết với Trung tâm khảo thí, Viện ĐBCLGD. 

b) Chuyên gia thẩm định đề thi trước khi thử nghiệm phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đề thi, đảm bảo tính khoa học, chính xác của đề thi.

C) Chuyên gia thẩm định đề thi thử nghiệm phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo bí mật, an toàn của câu hỏi thi, đề thi được phân công thẩm định theo nguyên tắc bảo vệ bí mật quốc gia, phải giữ bí mật tuyệt đối các câu hỏi thi, đề thi; không được phép công bố bất cứ ở đâu, dưới bất kỳ hình thức nào và trong bất cứ thời gian nào.
Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chuyên gia phân tích câu hỏi thi, đề thi

1. Nhiệm vụ của chuyên gia phân tích câu hỏi thi, đề thi:

a) Phân tích câu hỏi thi, đề thi bằng các phần mềm chuyên dụng theo yêu cầu của Trung tâm Khảo thí, Viện ĐBCLGD; báo cáo kết quả phân tích câu hỏi thi cho Viện ĐBCLGD;
b) Đề xuất phương án chỉnh sửa câu hỏi thi; 

c) Chấp hành mọi quy định về bảo mật, an toàn câu hỏi thi, đề thi và các tài liệu liên quan;

2. Quyền hạn của chuyên gia phân tích câu hỏi thi, đề thi:

Chuyên gia phân tích câu hỏi thi, đề thi ký hợp đồng làm việc với Viện ĐBCLGD và được nhận kinh phí phân tích câu hỏi thi, đề thi theo quy định về tài chính.

3. Trách nhiệm của chuyên gia phân tích câu hỏi thi, đề thi:

a) Chuyên gia phân tích câu hỏi thi, đề thi cam kết thực hiện các điều khoản theo Hợp đồng đã kí kết với Trung tâm khảo thí, Viện ĐBCLGD. 

b) Chuyên gia phân tích câu hỏi thi, đề thi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ dữ liệu, thông số câu hỏi thi, đề thi, đảm bảo tính khoa học, chính xác của các thông số câu hỏi thi.

c) Chuyên gia phân tích câu hỏi thi phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo bí mật, an toàn của câu hỏi thi, đề thi được phân công phân tích theo nguyên tắc bảo vệ bí mật quốc gia, phải giữ bí mật tuyệt đối các câu hỏi thi, đề thi, không được phép công bố bất cứ ở đâu, dưới bất kỳ hình thức nào và trong bất cứ thời gian nào.
Chương III
QUY TRÌNH XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI

Điều 8. Xây dựng câu hỏi thi
1. Soạn thảo câu hỏi thô

a) Chuyên gia biên soạn câu hỏi thi ký hợp đồng làm việc tại Trung tâm Khảo thí, Viện ĐBCLGD ĐHQGHN; 

b) Chuyên gia đến làm việc trực tiếp tại Trung tâm khảo thí, Viện ĐBCLGD để viết câu hỏi thi đáp ứng yêu cầu của bảng mô tả đặc tính câu hỏi thi do Trung tâm Khảo thí cung cấp. Người soạn viết tay trên Phiếu soạn câu hỏi thi (sau đây gọi tắt là Phiếu) hoặc đánh máy trực tiếp trên máy tính không nối mạng đặt tại phòng ra đề. Sau mỗi lần làm việc, người soạn câu hỏi điền đầy đủ thông tin trên Phiếu soạn câu hỏi (hoặc in Phiếu câu hỏi soạn trên máy tính), ký tên người soạn và nộp cho cán bộ được phân công thu nhận câu hỏi.
c) Cán bộ thu nhận câu hỏi của Trung tâm khảo thí rà soát toàn bộ thông tin trên Phiếu soạn câu hỏi, chỉ thu những phiếu mà người soạn đã ghi đầy đủ các thông tin và kí tên người soạn. Cán bộ nhận bàn giao câu hỏi và người soạn câu hỏi cùng kí tên vào biên bản bàn giao (theo mẫu). Trường hợp người soạn câu hỏi đã nhập trên file điện tử, cán bộ thu nhận câu hỏi mã hóa các câu hỏi theo quy định và copy file câu hỏi vào thẻ nhớ lưu trữ.

2. Mã hóa và nhập câu hỏi thi vào máy tính

Trung tâm khảo thí tổ chức mã hóa các câu hỏi thi viết tay theo quy định và phân công cán bộ nhập vào máy tính.

3. Thẩm định độc lập câu hỏi thi

a) Chuyên gia thẩm định câu hỏi thi ký hợp đồng làm việc tại Trung tâm Khảo thí, Viện ĐBCLGD ĐHQGHN; 

b) Chuyên gia thẩm định câu hỏi thi đến làm việc trực tiếp tại Trung tâm khảo thí, Viện ĐBCLGD để thẩm định câu hỏi thi theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. Người thẩm định viết tay trực tiếp các ý kiến phản hồi trên Phiếu thẩm định câu hỏi thi, sau mỗi lần làm việc, người thẩm định điền đầy đủ thông tin trên Phiếu thẩm định câu hỏi, ký tên và nộp cho cán bộ được phân công thu nhận câu hỏi.
c) Cán bộ thu nhận câu hỏi của Trung tâm khảo thí rà soát toàn bộ thông tin trên Phiếu thẩm định câu hỏi, chỉ thu những phiếu mà người thẩm định đã ghi đầy đủ các thông tin, ghi biên bản bàn giao (theo mẫu), biên bản bàn giao phải có đầy đủ chữ ký của người thẩm định câu hỏi và cán bộ của Trung tâm khảo thí được giao nhiệm vụ thu nhận câu hỏi.

4. Chỉnh sửa câu hỏi thi sau thẩm định độc lập
a) Sau khi có ý kiến của chuyên gia thẩm định, Trung tâm Khảo thí mời chuyên gia là tác giả của các câu hỏi thi cần chỉnh sửa đến làm việc tại Trung tâm để tự chỉnh sửa các câu hỏi. Chuyên gia viết câu hỏi làm việc trực tiếp trên máy tính đặt tại phòng viết câu hỏi, chỉnh sửa trực tiếp trên file điện tử có ghi câu hỏi cần chỉnh sửa của mình. Sau mỗi lần chỉnh sửa, chuyên gia viết câu hỏi in Phiếu, điền đầy đủ thông tin, ký tên và nộp lại cho cán bộ thu nhận câu hỏi của Trung tâm Khảo thí.
b) 
Cán bộ thu nhận câu hỏi của Trung tâm khảo thí rà soát toàn bộ thông tin trên Phiếu in câu hỏi đã chỉnh sửa, chỉ thu những phiếu mà người soạn câu hỏi đã ghi đầy đủ các thông tin, ghi biên bản bàn giao (theo mẫu), biên bản bàn giao phải có đầy đủ chữ ký của người soạn câu hỏi và cán bộ của Trung tâm khảo thí được giao nhiệm vụ thu nhận câu hỏi. 

5. Biên soạn đề thi thử nghiệm
a) Viện ĐBCLGD phân công cán bộ chuyên môn lựa chọn các câu hỏi để sắp sếp thành đề thi theo cấu trúc đề thi và bảng mô tả đặc tính đề thi đã được phê duyệt;

b) Viện ĐBCLGD mời chuyên gia thẩm định đề trước khi đem thi thử nghiệm;
6. Tổ chức thi thử nghiệm

Viện ĐBCLGD tổ chức thử nghiệm các tiểu mục trên các nhóm mẫu tương ứng, tổ chức phân tích đánh giá câu hỏi thi/đề thi.
7. Phân tích câu hỏi thi/đề thi

a) Nhóm chuyên gia tiến hành nhập dữ liệu từ kết quả làm bài của thí sinh tham dự kỳ thi thử nghiệm phân tích, báo cáo kết quả phân tích câu hỏi thi, đề thi.

b) Trung tâm Khảo thí tổ chức chấm điểm bài thi.

8. Chỉnh sửa câu hỏi thi sau thử nghiệm

a) Viện ĐBCLGD mời chuyên gia biên soạn câu hỏi thi đến làm việc trực tiếp tại Trung tâm khảo thí; 

b) Trung tâm Khảo thí thông báo kết quả phân tích câu hỏi thi cần chỉnh sửa đến tác giả; 
c) Tác giả câu hỏi thi đến làm việc trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí để chỉnh sửa hoàn thiện câu hỏi thi.
Điều 8. Thành lập và bổ sung ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa

a) Trung tâm khảo thí tập hợp các thông số câu hỏi thi theo báo cáo của nhóm chuyên gia phân tích câu hỏi, tiến hành phân loại để đưa các câu hỏi thi có chất lượng vào ngân hàng.

b) Trung tâm khảo thí sử dụng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa để quản lý ngân hàng câu hỏi; sử dụng phần mềm sinh đề tự động để chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh của ĐHQGHN.
Điều 9. Quy định về bảo mật

1. Chuyên gia viết câu hỏi thi, thẩm định câu hỏi thi, phân tích câu hỏi thi không được đem theo bất cứ tài liệu, vật dụng gì vào phòng làm việc tại Trung tâm Khảo thí, không được sử dụng điện thoại di động trong thời gian làm việc tại Trung tâm.

2. Cán bộ của Trung tâm Khảo thí chịu trách nhiệm đón chuyên gia vào phòng làm việc và đưa chuyên gia ra khỏi phòng, đảm bảo không có tài liệu, vật dụng nào được chuyên gia đem vào phòng và đem ra khỏi phòng làm việc.

3. Tất cả các bên liên quan tiếp xúc với đề thi, câu hỏi thi và các tài liệu liên quan của Trung tâm Khảo thí đều không được phép cung cấp cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào, dưới bất kỳ hình thức nào.

4. Trung tâm Khảo thí chịu trách nhiệm bảo mật theo nguyên tắc bảo mật quốc gia toàn bộ các tài liệu liên quan gồm: các bảng mô tả đặc tính đề thi, câu hỏi thi; các câu hỏi thi dạng thô, các file điện tử; các câu hỏi thi đã được phân tích, các báo cáo kết quả phân tích; các đề thi thử nghiệm; các câu hỏi thi, đề thi đã được chỉnh sửa.

Điều 10.  Chế độ lưu trữ

Tất cả bảng mô tả đặc tính đề thi, câu hỏi thi các câu hỏi thi dạng thô, file điện tử, các tài liệu liên quan đến kỳ thi thử nghiệm, các tài liệu phân tích câu hỏi thi, đề thi phải bảo quản và lưu trữ lâu dài theo quy định của Pháp lệnh lưu trữ. 
CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 11. Hướng dẫn thực hiện

Trung tâm Khảo thí, Viện ĐBCLGD chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản hợp đồng, các hướng dẫn liên quan đến toàn bộ hoạt động xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa.

Điều 12. Thời hạn hiệu lực

Hướng dẫn này áp dụng cho các hoạt động xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa để đánh giá năng lực để tuyển chọn người học đại học tại ĐHQGHN thuộc đề án đổi mới tuyển sinh trong ĐHQGHN giai đoạn 2013-2018.
PHỤ LỤC 3.2.1: KHUNG NĂNG LỰC TRONG PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH THEO HƯỚNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 
[image: image1]
PHỤ LỤC 3.2.2a:
DỰ THẢO BẢNG MÔ TẢ ĐẶC TÍNH BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUNG
PHỤC VỤ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

1. Mô tả khái quát

Bảng mô tả đặc tính kĩ thuật bài thi là bản thiết kế chi tiết (blueprint) xây dựng bài thi chuẩn hóa theo hướng đánh giá các năng lực của người học làm căn cứ tuyển chọn người vào học ĐẠI HỌC ở Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở đào tạo đại học khác ở Việt Nam.


Cụ thể, Bảng mô tả đặc tính kĩ thuật này sẽ mô tả cấu trúc chung bài thi nhằm đánh giá các năng lực cốt lõi cần thiết cho người vào học đại học là tư duy logic, tư duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề.
2. Cấu trúc chung của bài thi

Tổng thời gian thực hiện bài thi là 195 phút (3 giờ 15 phút), không tính thời gian nghỉ giữa các phần (nếu có). Bộ Test bao gồm 6 phần nhỏ (section), trong đó 3 phần cho nội dung đánh giá Lập luận định tính và 3 phần cho nội dung đánh giá Lập luận định lượng. Số câu hỏi/ tiểu mục và thời gian quy định đối với từng phần được mô tả chi tiết ở bảng sau: 

	Phần nội dung
	
	Lĩnh vực được đề cập trong các câu hỏi/ tiểu mục
	Dạng thức
	Số câu hỏi/ Tiểu  mục
	Thời gian
	Đo lường năng lực (Mục tiêu đánh giá)

	Phần 1. Viết phân tích lập luận
	Viết phân tích lập luận 1
	Khoa học xã hội/ Nghị luận xã hội
	Bài luận
	1 bài 
	30 ph
	Tư duy logic, tư duy sáng tạo và Giải quyết vấn đề với các cấp độ hiểu, phân tích, tổng hợp và đánh giá vấn đề


	
	Viết phân tích lập luận 2
	Lịch sử, địa lí, , văn học, du lịch, khoa học đời sống, , sinh học
	Trắc nghiệm

4 lựa chọn, 1 đáp án đúng duy nhất
	15 câu 
	20 ph
	

	
	
	Hoàn thành câu (viết tiếp câu)
	
	10 


	
	

	
	
	Viết lại đoạn văn
	
	5
	
	

	Phần 2.

Lập luận định lượng
	
	Số và các phép toán; Đại số và giải tích; Hình học và Lập luận định lượng hình và Phân tích số liệu, thống kê và xác suất
	Trắc nghiệm 5 lựa chọn
	15 câu
	25 ph
	Tính toán, suy luận, lý giải, giải quyết vấn đề, ứng dụng, đo lường, sáng tạo

	Phần 3. 

Ngôn ngữ tiếng Việt
	
	
	Trắc nghiệm

4 lựa chọn, 1 đáp án đúng duy nhất
	30 câu
	30 ph
	Tư duy logic với các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, suy luận

	
	Từ vựng
	Tìm từ trái nghĩa
	
	5
	
	

	
	
	Trườngtừ vựng
	
	5
	
	

	
	Ngữ pháp
	Hoàn thành câu
	
	10
	
	

	
	
	Tìm lỗi trong câu
	
	10
	
	

	Phần 4.

Lập luận định lượng
	
	Số và các phép toán; Đại số và giải tích; Hình học và Lập luận định lượng hình và Phân tích số liệu, thống kê và xác suất
	Trắc nghiệm

4 lựa chọn
	7c
	25 ph
	Tính toán, suy luận, giải quyết vấn đề, ứng dụng, đo lường. sáng tạo

	
	
	
	Điền và tô kết quả
	8c
	
	

	Phần 5.

Đọc phân tích lập luận
	
	Các lĩnh vực thuộc khoa học xã hội – nhân văn, khoa học tự nhiên, công nghệ 
	Trắc nghiệm

4 lựa chọn, 1 đáp án đúng duy nhất

	22 câu
	40 ph 
	Tư duy logic với các cấp độ hiểu, phân tích, suy luận và đánh giá

	
	
	Hiểu từ vựng qua ngữ cảnh
	
	4
	
	

	
	
	Hiểu ngữ nghĩa đoạn văn
	
	8
	
	

	
	
	Câu hỏi suy luận
	
	10
	
	

	Phần 6.

Lập luận định lượng
	
	Số và các phép toán; Đại số và giải tích; Hình học và Lập luận định lượng hình và Phân tích số liệu, thống kê và xác suất
	Trắc nghiệm

4 lựa chọn
	15
	25 ph
	Tính toán, suy luận, giải quyết vấn đề, ứng dụng, đo lường, sáng tạo

	Tổng thời gian


	
	
	
	1 bài luận & 112 câu
	195 phút
	


PHỤ LỤC 3.2.2b:

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT BẢNG MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TIỂU MỤC BÀI THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC PHẦN LẬP LUẬN ĐỊNH LƯỢNG
1. Tên Bảng mô tả đặc tính

Bảng mô tả đặc tính kỹ thuật đề thi chuẩn hóa dùng để tuyển sinh đại học phần Lập luận định lượng theo hướng đánh giá năng lực.
2. Mô tả khái quát bảng đặc tính kỹ thuật

Bảng đặc tính kỹ thuật này là một bản thiết kế chi tiết (blueprint) cho việc xây dựng phần Lập luận định lượng của các đề thi chuẩn hóa dùng để tuyển sinh đại học theo hướng đánh giá các năng lực đã được xác định ở các bước trước. Cụ thể,bảng này mô tả cấu trúc của đề thi phần Lập luận định lượng nhằm đánh giá các năng lực tư duy logic, tư duy sáng tạo và, giải quyết vấn đề trong các lĩnh vực Số và các phép toán; Đại số và giải tích; Hình học và Lập luận định lượng hình và Phân tích số liệu, thống kê và xác suất

Mục đích của phần đánh giá Lập luận định lượng là đánh giá các năng lực nêu trên của những người có nhu cầu vào học các chương trình giáo dục đại học tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Kết quả đánh giá này sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng để tuyển chọn những người sẽ vào học đại học tại Việt Nam.

3. Mô tả một số khái niệm: 

a. Mô tả các nhóm năng lực- Xem sơ đồ các nhóm năng lực.
b. Năng lực sẽ được kiểm tra và cấp độ của chúng- Xem sơ đồ 

c. Độ khó của các câu hỏi

Có nhiều cách tiếp cận để phân loại độ khó của câu hỏi phục vụ các mục đích khác nhau. Để thuận lợi cho việc xây dựng đề thi, Bảng mô tả đặc tính này sẽ dựa trên Thang bậc nhận thức của Bloom để xác định độ khó của các câu hỏi. Các câu hỏi đánh giá các cấp độ nhận thức cấp dưới sẽ được coi là các câu hỏi có mức độ khó thấp. Các câu hỏi đánh giá các cấp độ nhận thức cấp cao hơn sẽ được coi là các câu hỏi có mức độ khó cao hơn. Các câu hỏi đánh giá đồng thời các năng lực bậc cao như phân tích, tổng hợp, đánh giá sẽ được coi là các câu hỏi đánh giá những biểu hiệu của năng lực sáng tạo. Cụ thể:

	Stt
	Mức độ khó
	Cấp độ nhận thức theo thang bậc nhận thức của Bloom

	1. 
	Dễ/ Mức độ khó 1
	Biết, Hiểu

	2. 
	Trung bình/ Mức độ khó 2
	Ứng dụng, Phân tích

	3. 
	Khó/ Mức độ 3
	Tổng hợp, Đánh giá, Sáng tạo


4. Mô tả cấu trúc chung của toàn bộ bài thi tuyển sinh đại học

Toán bộ bài thi sẽ kéo dài trong 195 phút ( 3 giờ 15 phút) chưa tính thời gian nghỉ giữa các phần (nếu có). Bài thi bao gồm 6 phần (section), trong đó Phần 1 có một phần nhỏ yêu cầu thí sinh viết một bài luận ngắn (khoảng 400 từ ) trong vòng 30 phút. Các phần còn lại thuộc các hợp phần Lập luận Định lượng và Lập luận Định tính. Ngoài 01 bài viết luận, các câu hỏi đều là các câu hỏi đã được chuẩn hóa ở dạng thức câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn hoặc câu hỏi thí sinh tự nêu ra phương án trả lời. Số câu hỏi và thời gian từng phần được mô tả chi tiết ở bảng sau đây:
	Phần nội dung
	
	Lĩnh vực được đề cập trong các câu hỏi
	Dạng thức
	Số câu hỏi/ Tiểu  mục
	Thời gian
	Đo lường năng lực (Mục tiêu đánh giá)

	Phần 1. Viết phân tích lập luận
	Viết phân tích lập luận 1
	Khoa học xã hội/Nghị luận xã hội
	Bài luận
	1 bài 
	30 ph
	Tư duy logic, tư duy sáng tạo và Giải quyết vấn đề với các cấp độ hiểu, phân tích, đánh giá và tổng hợp.

	
	Viết phân tích lập luận 2
	Lịch sử, địa lí, , văn học, du lịch, khoa học đời sống, , sinh học
	Trắc nghiệm

4 lựa chọn, 1 đáp án đúng duy nhất
	15 câu 
	20 ph

	

	
	
	Hoàn thành câu (viết tiếp câu)
	
	10 


	
	

	
	
	Viết lại đoạn văn
	
	5
	
	

	Phần 2.

Lập luận định lượng
	
	Số và các phép toán; Đại số và giải tích; Hình học và Lập luận định lượng hình và Phân tích số liệu, thống kê và xác suất
	Trắc nghiệm 4 lựa chọn
	15 câu
	25 ph
	Tính toán, suy luận, giải quyết vấn đề, ứng dụng, sáng tạo

	Phần 3. Ngôn ngữ tiếng Việt
	Từ vựng:
	Tìm từ trái nghĩa
	Trắc nghiệm

4 lựa chọn, 1 đáp án đúng duy nhất
	30 câu
	30 ph
	Tư duy logic với các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, suy luận

	
	
	
	
	5
	
	

	
	
	Trường từ vựng
	
	5
	
	

	
	Ngữ pháp
	Hoàn thành câu
	
	10
	
	

	
	
	Tìm lỗi trong câu
	
	10
	
	

	Phần 4.

Lập luận địnhlượng
	
	Số và các phép toán; Đại số và giải tích; Hình học và Lập luận định lượng hình và Phân tích số liệu, thống kê và xác suất
	Trắc nghiệm 4 lựa chọn
	7 câu
	25 ph
	Tính toán, suy luận, giải quyết vấn đề, ứng dụng, sáng tạo

	
	
	
	Điền và tô kết quả
	8 câu
	
	

	Phần 5.

Đọc phân tích lập luận
	
	Các lĩnh vực thuộc khoa học xã hội – nhân văn, khoa học tự nhiên, công nghệ 
	Trắc nghiệm

4 lựa chọn, 1 đáp án đúng duy nhất

	22 câu
	40 ph 
	Tư duy logic với các cấp độ hiểu, phân tích, suy luận và đánh giá

	
	
	Hiểu từ vựng qua ngữ cảnh
	
	4
	
	

	
	
	Hiểu ngữ nghĩa đoạn văn
	
	8
	
	

	
	
	Câu hỏi suy luận
	
	10
	
	

	Phần 6.

Lập luận định lượng
	
	Số và các phép toán; Đại số và giải tích; Hình học và Lập luận định lượng hình và Phân tích số liệu, thống kê và xác suất
	Trắc nghiệm

4 lựa chọn
	15 câu
	25 ph
	Tính toán, suy luận, giải quyết vấn đề, ứng dụng, sáng tạo

	Tổng thời gian


	
	
	
	1 bài luận & 112 câu
	195 phút
	


5. Mô tả cấu trúc từng phần Lập luận định lượng của bài thi (Prompt Attributes): 
Phân bố các phần của Lập luận định lượng
	Nội dung
	Lĩnh vực được đề cập trong các câu hỏi
	Dạng thức
	Số câu hỏi
	Thời gian
	Đo lường năng lực

	Phần 2: Lập luận định lượng
	Số và các phép toán; Đại số và giải tích; Hình học và Lập luận định lượng hình và Phân tích số liệu, thống kê và xác suất
	Trắc nghiệm 4 lựa chọn
	15c
	25ph
	Tính toán, suy luận, lý giải, giải quyết vấn đề, ứng dụng, sáng tạo

	Phần 4: Lập luận định lượng
	Số và các phép toán; Đại số và giải tích; Hình học và Lập luận định lượng hình và Phân tích số liệu, thống kê và xác suất
	Trắc nghiệm

4 lựa chọn
	7c
	25 ph
	Tính toán, suy luận, giải quyết vấn đề, ứng dụng, sáng tạo

	
	
	Điền và tô kết quả
	8c
	
	

	Phần 6: Lập luận định lượng
	Số và các phép toán; Đại số và giải tích; Hình học và Lập luận định lượng hình và Phân tích số liệu, thống kê và xác suất
	Trắc nghiệm

4 lựa chọn
	15c
	25 ph
	Tính toán, suy luận, giải quyết vấn đề, ứng dụng, sáng tạo

	Tổng thời gian cho phần Lập luận định lượng:
	45 c
	75 ph
	


Phần lập luận định lượng sẽ đánh giá các năng lực của thí sinh thông qua bốn (04) lĩnh vực sau:
· Đại số (bao gồm cả số học)
Thí sinh hiểu và vận dụng được các kiến thức đại số, số học để giải quyết những bài toán đại số, số học thuần túy hoặc xuất phát từ thực tế cuộc sống phù hợp với trình độ chung của học sinh phổ thông. Trong một số tiểu mục, thí sinh sẽ cần sử dụng  năng lực ở các cấp độ phân tích, tổng hợp, đánh giá và sáng tạo để giải một số vấn đề trong lĩnh vực này. Lĩnh vực này được chia thành các lĩnh vực nhỏ sau đây:

· Tỷ lệ, tỷ số và phần trăm (các bài toán gắn với thực tế)

· Tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch

· Tập hợp (phần tử của tập hợp, phép toán hợp, phép toán giao, biểu đồ Venn)

· Các bài toán đếm

· Lập luận logic 
· Các phép toán đại số (cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, khai căn các số và các biểu thức đại số) 

· Phương trình cơ bản (đại số, phân thức, căn thức, mũ, logarit, lượng giác) và Bất phương trình cơ bản (đại số, phân thức, căn thức, mũ, logarit)

· Hệ phương trình và hệ bất phương trình cơ bản (đại số, phân thức, căn thức)

· Các bài toán mô hình toán học
· Các bài toán đố
· Giải tích
Thí sinh hiểu và vận dụng được các kiến thức giải tích trong phạm vi chương trình phổ thông giảm tải để giải quyết những bài toán giải tích thuần túy hoặc xuất phát từ thực tế cuộc sống phù hợp với trình độ chung của học sinh phổ thông. Trong một số tiểu mục, thí sinh sẽ cần sử dụng  năng lực ở các cấp độ phân tích, tổng hợp, đánh giá và sáng tạo để giải một số vấn đề trong lĩnh vực này. Lĩnh vực này được chia thành các lĩnh vực nhỏ sau đây:

· Hàm số 

· Các khái niệm cơ bản (định nghĩa hàm số, các cách định nghĩa hàm số, miền xác đinh, tập giá trị, đồ thị, chiều biến thiên,…)
· Một số ứng dụng của hàm số trong thực tế (mô hình toán)

· Hàm số đa thức (Hàm số bậc nhất, hàm số bậc 2, hàm số bậc 3: Phương trình, bảng biến thiên và đồ thị, tương giao và các tính chất khác)

· Hàm số phân thức (phân thức bậc nhất, phân thức bậc 2: phương trình, bảng biến thiên đồ thị, tương giao đồ thị và các tính chất khác)

· Đạo hàm cấp 1 và các ứng dụng

· Các tính chất cơ bản khác của hàm số và đồ thị

· Tích phân

· Tính nguyên hàm

· Tính tích phân xác định

· Áp dụng tích phân tính diện tích, thể tích và các áp dụng khác của tích phân

· Hình học 

Thí sinh hiểu và vận dụng được các kiến thức hình học để giải quyết những bài toán hình học thuần túy hoặc xuất phát từ thực tế cuộc sống phù hợp với trình độ chung của học sinh phổ thông. Trong một số tiểu mục, thí sinh sẽ cần sử dụng  năng lực ở các cấp độ phân tích, tổng hợp, đánh giá và sáng tạo để giải một số vấn đề trong lĩnh vực này. Lĩnh vực này được chia thành các lĩnh vực nhỏ sau đây:

· Các hình hình học hai chiều và tính chất (điểm, đường thẳng, mặt phẳng, tam giác, tứ giác, đa giác, hình tròn, đa diện, diện tích, chu vi, quan hệ song song, vuông góc…)

· Các hình hình học 3 chiều và tính chất (đường thẳng, mặt phẳng, đa giác, hình cầu, đa diện, diện tích, thể tích, quan hệ song song, vuông góc…)
· Hình học tọa độ trong mặt phẳng

· Hình học tọa độ trong không gian
· Xác suất và thống kê

Thí sinh hiểu và vận dụng được các kiến thức về xác suất và thống kê sơ cấp trong phạm vi chương trình phổ thông giảm tải để giải quyết những bài toán thống kê và xác suất sơ cấp thuần túy hoặc xuất phát từ thực tế cuộc sống phù hợp với trình độ chung của học sinh phổ thông. Trong một số tiểu mục, thí sinh sẽ cần sử dụng  năng lực ở các cấp độ phân tích, tổng hợp, đánh giá và sáng tạo để giải một số vấn đề trong lĩnh vực này. Lĩnh vực này được chia thành các lĩnh vực nhỏ sau đây:

· Phân tích số liệu (đọc hiểu số liệu từ các bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ, ..)

· Thống kê

· Trung bình số học

· Trung vị

· Mode

· Trung bình của các biểu thức đại số

· Sử dụng giá trị trung bình để tìm số còn thiếu

· Phương sai, độ lệch chuẩn

· Xác suất sơ cấp

· Quy tắc đếm

· Hoán vị- Chỉnh hợp- Tổ hợp

· Nhị thức Niu-tơn

· Phép thử và biến cố

· Xác suất của biến cố

Mô tả chi tiết phạm vi kiến thức và năng lực được đánh giá trong từng lĩnh vực.

	                                                                           Năng lực
Lĩnh vực
	Tư duy Logic; Tư duy Sáng tạo; Năng lực Giải quyết vấn đề

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Phân tích
	Tổng hợp
	Đánh giá/ Sáng tạo

	Đại số
	
	
	
	
	
	

	· Số học sơ cấp (nhân tử, bội, số dư, số nguyên tố…)
	x
	x
	x
	x
	x
	

	· Toán đố số học (ứng dụng các khái niệm cơ bản của số học trong cuộc sống)
	x
	x
	x
	x
	x
	

	· Tỷ lệ, tỷ số và phần trăm (các bài toán gắn với thực tế)

· Tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch
	x
	x
	x
	x
	x
	

	· Tập hợp (phần tử tập hợp, phép toán hợp, phép toán giao,  biểu đồ Venn)
	x
	x
	x
	x
	x
	

	· Lập luận logic
	x
	x
	x
	x
	x
	

	· Phép toán đại số (cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, khai căn các số và các biểu thức đại số) 
	x
	x
	x
	x
	x
	

	· Phương trình cơ bản (đại số, phân thức, căn thức, mũ, logarit, lượng giác) và Bất phương trình cơ bản (đại số, phân thức, căn thức, mũ, logarit)
	x
	x
	x
	x
	x
	

	· Hệ phương trình và hệ bất phương trình (đại số, phân thức, căn thức)
	x
	x
	x
	x
	x
	

	· Mô hình toán học 
	x
	x
	x
	x
	x
	

	· Các bài toán đố
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Giải tích
	
	
	
	
	
	

	· Hàm số 

· Các khái niệm cơ bản (định nghĩa hàm số, các cách định nghĩa hàm số, miền xác đinh, tập giá trị, đồ thị, chiều biến thiên,…)
· Một số ứng dụng của hàm số trong thực tế (mô hình toán)

· Hàm số đa thức (Hàm số bậc nhất, hàm số bậc 2, hàm số bậc 3: Phương trình, bảng biến thiên và đồ thị, tương giao và các tính chất khác)

· Hàm số phân thức (phân thức bậc nhất, phân thức bậc 2: phương trình, bảng biến thiên đồ thị, tương giao đồ thị và các tính chất khác)

· Các tính chất khác của hàm số và đồ thị
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	· Đạo hàm

· Định nghĩa, tính chất cơ bản

· Ứng dụng đạo hàm khảo sát hàm số, tìm cực trị hàm số…

· Đạo hàm cấp 1 và ứng dụng
· Tích phân

· Xác định họ nguyên hàm

· Tính tích phân xác định

· Áp dụng tích phân tính diện tích, thể tích và các áp dụng khác của tích phân
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Hình học
	
	
	
	
	
	

	· Các hình hình học hai chiều và tính chất (Điểm, Đường thẳng, mặt phẳng, Tam giác, Tứ giác, Đa giác, Hình tròn, đa diện, diện tích, chu vi, quan hệ song song, vuông góc…)
	x
	x
	x
	x
	x
	

	· Các hình hình học 3 chiều và tính chất (Đường thẳng, mặt phẳng, Đa giác, Hình cầu, đa diện, diện tích, thể tích, quan hệ song song, vuông góc…)
	x
	x
	x
	x
	x
	

	· Hình học tọa độ trong mặt phẳng
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	· Hình học tọa độ trong không gian
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Xác suất và thống kê
	
	
	
	
	
	

	· Phân tích số liệu (đọc hiểu số liệu từ các bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ, ..)
	x
	x
	x
	x
	x
	

	· Thống kê

· Trung bình số họcTrung vịModeTrung bình của các biểu thức đại số

· Sử dụng giá trị trung bình để tìm số còn thiếu

· Phương sai, độ lệch chuẩn
	x
	x
	x
	x
	x
	

	· Xác suất sơ cấp

· Quy tắc đếm

· Một số công thức tính xác suất

· Hoán vị- Chỉnh hợp- Tổ hợp

· Nhị thức Niu-tơn

· Phép thử và biến cố

· Xác xuất của biến cố
	x
	x
	x
	x
	x
	x


Chi tiết về phạm vi kiến thức và năng lực, kiến thức, kỹ năng được trình bày ở bảng sau:

	Stt
	Lĩnh vực
	Phạm vi kiến thức
	Năng lực, kiến thức, kỹ năng 

	1. 
	Đại số (bao gồm cả Số học)
	· Tỷ lệ, tỷ số và phần trăm (các bài toán gắn với thực tế)

· Tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch

· Tập hợp (hợp, giao, phần tử, biểu đồ Venn)

· Lập luận logic 

· Phép toán đại số (cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, khai căn các số và các biểu thức đại số) 

· Giải phương trình (đại số, phân thức, căn thức, mũ, logarit, lượng giác) và Bất phương trình (đại số, phân thức, căn thức, mũ, logarit, dấu tam thức bậc 2)

· Hệ phương trình và hệ bất phương trình (đại số, phân thức, căn thức)

· Toán học hóa các bài toán thực tế

· Các bài toán đố
	· Hiểu các khái niệm cơ bản của đại số, số học
· Áp dụng phép toán số học, đại số.
· Lập luận logic 

· Giải quyết vấn đề

	2. 
	Giải tích 
	· Hàm số 

· Các khái niệm cơ bản (định nghĩa hàm số, các cách định nghĩa hàm số, miền xác đinh, tập giá trị, đồ thị, chiều biến thiên, hàm số liên tục, hàm số khả vi…)
· Một số ứng dụng của hàm số trong thực tế (mô hình toán)

· Hàm số đa thức (Hàm số bậc nhất, hàm số bậc 2, hàm số bậc 3: Phương trình, bảng biến thiên và đồ thị, tương giao và các tính chất khác)

· Hàm số phân thức (phân thức bậc nhất, phân thức bậc 2: phương trình, bảng biến thiên đồ thị, tương giao đồ thị và các tính chất khác)

· Đạo hàm bậc nhất và ứng dụng

· Các tính chất khác của hàm số và đồ thị

· Tích phân 

· Tính nguyên hàm

· Tính tích phân xác định

· Áp dụng tích phân tính diện tích, thể tích và các áp dụng khác của tích phân
	· Biết và hiểu các khái niệm cơ bản của hàm số
· Giải quyết vấn đề
· Áp dụng toán học giải quyết các tình huống trong thực tế
· Đánh giá và so sánh các biểu thức đại số
· Lập luận và tư duy toán học
· Phân tích, xác định các đặc tính của đồ thị hàm số

· Hiểu các khái niệm nguyên hàm, tích phân

· Áp dụng các phương pháp cơ bản để xác định nguyên hàm và tính tích phân

· Áp dụng tích phân để tính diện tích, thể tích 

	3. 
	Hình học 
	· Các hình hình học hai chiều và tính chất (điểm, đường thẳng, mặt phẳng, tam giác, tứ giác, đa giác, hình tròn, vectơ, độ dài, chu vi, diện tích, góc, quan hệ song song, vuông góc…)

· Các hình hình học ba chiều và tính chất (đường thẳng, mặt phẳng, đa giác, hình cầu, đa diện, diện tích, thể tích, quan hệ song song, vuông góc…)

· Hình học tọa độ trong mặt phẳng

· Hình học tọa độ trong không gian 
	· Biết, hiểu và sử dụng được các khái niệm cơ bản của hình học trong chương trình phổ thông
· Tri giác hình học

	4. 
	Xác suất và Thống kê 
	· Phân tích số liệu (đọc hiểu số liệu từ các bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ, ..)

· Thống kê

· Trung bình số học

· Trung vị

· Mốt

· Trung bình của các biểu thức đại số

· Sử dụng giá trị trung bình để tìm số còn thiếu

· Phương sai, độ lệch chuẩn

· Xác suất sơ cấp

· Quy tắc đếm

· Hoán vị- Chỉnh hợp- Tổ hợp

· Nhị thức Niu-tơn

· Phép thử và biến cố
	· Biết và hiểu ý nghĩa của số liệu cho ở các dạng khác nhau
· Xác định ý nghĩa số liệu, so sánh các số liệu và xử lý số liệu
· Hiểu các khái niệm của xác suất sơ cấp
· Lập luận logic trong các bài toán Lập luận định lượng xác suất


Các lĩnh vực sẽ được sử dụng để đánh giá các năng lực

	Stt
	Năng lực
	Phạm vi kiến thức dùng để đánh giá

	1. 
	Tư duy logic
	Đại số 

· Tỷ lệ, tỷ số và phần trăm 

· Tập hợp 

· Lập luận logic 
· Tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch

· Giải phương trình 
· Hệ phương trình và hệ bất phương trình 
Hình học

· Các hình hình học hai chiều 
· Các hình hình học ba chiều 
· Hình học tọa độ trong mặt phẳng

· Hình học tọa độ trong không gian
Xác suất sơ cấp

· Tính xác suất của các biến cố trong thực tế

	2. 
	Tư duy sáng tạo
	Hình học
· Các hình hình học hai chiều 
· Các hình hình học ba chiều 
· Hình học tọa độ trong mặt phẳng

· Hình học tọa độ trong không gian 

Giải tích
· Hàm số 

· Tích phân 

	3. 
	Giải quyết vấn đề
	Đại số

· Toán học hóa các bài toán thực tế

· Các bài toán đố

Giải tích
· Hàm số, ứng dụng hàm số

· Tích phân, ứng dụng của tích phân
Hình học
· Hình học tọa độ trong mặt phẳng

· Hình học tọa độ trong không gian 
· Ứng dụng hình học giải các bài toán thực tế
Xác suất sơ cấp

· Áp dụng các công thức tính xác suất sơ cấp

Thống kê
· Phân tích số liệu (đọc hiểu số liệu từ các bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ, ..)

· Thống kê mô tả


6. Mô tả cấu trúc và tỷ trọng từng lĩnh vực kiến thức 

Tỷ lệ số câu hỏi thuộc cho từng lĩnh vực kiến thức

	Stt
	Lĩnh vực
	Số lượng tiểu mục
	Tỷ lệ

	1. 
	Đại số (bao gồm cả số học)
	18- 20 câu/45 câu
	30-40%

	2. 
	Giải tích
	6-9/45 câu
	15-20%

	3. 
	Hình học 
	 10- 13 câu/45 câu
	25-30%

	4. 
	Xác suất và thống kê  
	6- 9 câu/ 45 câu
	15-20%


Phân bố các tiểu mục phần lập luận định lượng theo độ khó

	STT
	Mức độ khó
	Số lượng câu hỏi
	Tỷ lệ phần trăm

	1. 
	Dễ
	9 câu
	20%

	2. 
	Trung Bình
	23 câu
	50%

	3. 
	Khó
	13 câu
	30%


Phân bố các tiểu mục phần lập luận định lượng theo năng lực:
	STT
	Năng lực
	Số lượng câu hỏi (tối thiểu)
	Tỷ lệ phần trăm*

	1. 
	Tư duy logic
	18-20
	40-45%

	2. 
	Giải quyết vấn đề 
	18-20
	40-45%

	3. 
	Tư duy sáng tạo
	5-6 
	10-20 %


7. Mô tả các tiểu mục đề thi (items)
Bảng mô tả số lượng các tiểu mục theo phân loại 

	STT
	Loại câu hỏi
	Số lượng 
	Tỷ lệ phần trăm

	1. 
	Bốn lựa chọn một đáp án 
	35/45
	~ 80%

	2. 
	Tự điền kết quả
	10/45
	~ 20%


8. Đặc tính tiểu mục và một số ví dụ
Đặc tính các tiểu mục dễ:

· Chỉ yêu cầu thí sinh sử dụng những thao tác tư duy đơn giản như tính toán số học, ghi nhớ, áp dụng trực tiếp các công thức, khái niệm…

· Lời giải thường bao gồm 1 bước tính toán, lập luận. 

· Mối quan hệ giữa giả thiết và kết luận là trực tiếp

· Tiểu mục đề cập tới các nội dung kiến thức sơ cấp, trực quan, không phức tạp, trừu tượng.

Ví dụ tiểu mục dễ: 

Biết rằng n chia cho 8 dư 2. Số dư của n2 + n khi chia cho 8 là:

A. 0

B. 2

C. 4

D. 6

Đặc tính các tiểu mục trung bình:

· Yêu cầu thí sinh sử dụng những thao tác tư duy tương đối đơn giản như phân tích, tổng hợp, áp dụng một số công thức, khái niện cơ bản…

· Lời giải bao gồm từ 1 tới 2 bước tính toán, lập luận

· Giả thiết và kết luận có mối quan hệ tương đối trực tiếp

· Tiểu mục đề cập tới các nội dung kiến thức tương đối cơ bản, không quá phức tạp, trừu tượng

Ví dụ tiểu mục ở mức độ khó trung bình: 

Trong một nhóm có 8 học sinh trong đó có 3 nam và 5 nữ. Hãy tính số cách để chọn ra 3 học sinh bao gồm 2 nam và 3 nữ để biểu diễn một tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20-11. 
Đặc tính các tiểu mục khó:

· Yêu cầu thí sinh sử dụng các thao tác tư duy cao như phân tích, tổng hợp, đánh giá, sáng tạo

· Giả thiết và kết luận không có mối quan hệ trực tiếp

· Lời giải bao gồm từ 2 bước trở lên 

· Tiểu mục đề cập tới các nội dung kiến thức khá sâu sắc, trừu tượng

Ví dụ tiểu mục khó:

Cho f(x) là một hàm số thỏa mãn f(x+5) = f(x) với mọi số thực x và phương trình f(x) = 0 có nghiệm duy nhất trong đoạn [-1; 4]. Xét các mệnh đề sau:


I . Phương trình f(x) = 0 có vô số nghiệm



II . Phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm



III . Số nghiệm phương trình f(x) = 0 là hữu hạn nghiệm


Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Mệnh đề I SAI và mệnh đề III ĐÚNG
B. Mệnh đề I và mệnh đề II  ĐỀU đúng

C. Mệnh đề II và mệnh đề III ĐỀU đúng

D. Mệnh đề I ĐÚNG và mệnh đề II SAI
9. Những thông tin cần thiết khác

· Lập luận là quá trình tạo ra những thông tin mới là những hiểu biết có hệ thống hơn và chính xác hơn từ những thông tin đã có (Burton, Welsh, Kostin, VanEssen, 2009,  trang 5)
· Năng lực sáng tạo (Creative Thinking) là một quá trình nhận thức tạo ra giải pháp cho một vấn để mới (PISA 2012, trang 13).

· Năng lực giải quyết vấn đề là năng lực của một cá nhân thực hiện các quá trình nhận thức nhằm hiểu và giải quyết được các tình huống có vấn đề khi mà phương pháp giải quyết không tồn tại một cách hiển nhiên (PISA 2012- trang 12). 

· Năng lực giải quyết vấn đề (problem solving competency) là quá trình nhận thức hướng tới việc chuyển từ một tình huống đã biết tới một tình huống thỏa mãn một mục đích (goal situation) khi chưa có các phương pháp hiển nhiên để tìm ra giải pháp (PISA 2012- trang 11). 

PHỤ LỤC 3.2.2c:

DỰ THẢO BẢNG MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KĨ THUẬT CỦA TIỂU MỤC BỘ TEST ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

PHỤC VỤ TUYỂN CHỌN NGƯỜI VÀO HỌC ĐẠI HỌC PHẦN LẬP LUẬN ĐỊNH TÍNH
1. Đặc tính của độ khó
Bảng mô tả đặc tính kĩ thuật Bộ Test này cụ thể hóa các dạng thức tiểu mục và các cấp độ khó của tiểu mục phần Lập luận định tính.

Bộ Test tuyển chọn người vào học ĐẠI HỌC phần Lập luận định tính bao gồm 3 phần  chính, thứ tự các phần trong cấu trúc tổng thể Bộ Test như sau:

· Phần 1: Viết phân tích lập luận 

· Phần 3: Ngôn ngữ tiếng Việt

· Phần 5 : Đọc phân tích lập luận

Trong mỗi phần nhỏ trên bao gồm các dạng thức tiểu mục khác nhau được xây dựng như các thang đo để đo lường các cấp độ năng lực khác nhau của thí sinh. Mức độ khó của tiểu mục được xác định chủ yếu trên 2 yếu tố: (i) năng lực nhận thức theo các cấp độ của thang Bloom và (ii) các năng lực tư duy trong việc tri nhận ngôn ngữ học về đặc điểm tiếng Việt. Trên cơ sở đó, các tiểu mục đánh giá các năng lực nhận thức cấp độ dưới sẽ được xem là các tiểu mục có độ khó ở mức thấp; các tiểu mục đánh giá các năng lực nhận thức cấp độ cao hơn sẽ được xem là các tiểu mục có độ khó ở mức cao hơn và các tiểu mục đánh giá đồng thời các năng lực nhận thức bậc cao như phân tích, tổng hợp, đánh giá sẽ được xem là các tiểu mục có mức độ khó cao nhất, đánh giá những biểu hiệu của năng lực sáng tạo. Một cách khái quát, mức độ khó của tiểu mụcBộ Test được thể hiện ở bảng sau:

	Stt
	Mức độ khó
	Năng lực nhận thức theo các cấp độ của thang Bloom
	Tỉ lệ phân chia độ khó

	4. 
	Dễ/ Mức độ khó 1
	Biết, Hiểu
	20%

	5. 
	Trung bình/ Mức độ khó 2
	Ứng dụng, Phân tích
	40%

	6. 
	Khó/ Mức độ khó 3
	Tổng hợp, Đánh giá
	40%


Đối với từng dạng thức tiểu mục Bộ Test cụ thể, các mức độ khó sẽ được thể hiện rõ hơn ở cả 2 yếu tố.Phần mô tả chi tiết các dạng thức tiểu mục Bộ Test vàmức độ khó của tiểu mụcđược trình bày ở phần 2 dưới đây.

2. Mô tả độ khó theo dạng thức câu hỏi/ tiểu mục

	Phần nội dung
	Dạng thức
	Mô tả dạng thức
	Đặc tính theo độ khó
	Ví dụ

	Phần 1.

Viết phân tích lập luận
	Bài luận

(30 ph)
	Yêu cầu thí sinh viết 1 bài luận về một chủ đề bắt buộc liên quan tới nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như văn học, nghệ thuật, thể thao, chính trị, kỹ thuật, khoa học, lịch sử, v.v. và những sự kiện đang diễn ra. 
	Bài luận đo lường khả năng phát triển, ủng hộ hoặc trình bày quan điểm dựa trên những suy luận cá nhân của thí sinh.
	“Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn tạo ra thành tựu”.
Hãy viết một bài (từ 300 – 350 từ) bình luận ý kiến trên.

	
	Hoàn thành câu (viết tiếp câu)

(10 câu)
	Yêu cầu thể hiện khả năng nhận biết và viết câu một cách rõ ràng, chính xác
	Độ khó 1 (dễ)

+ Câu cho trước có phần chưa hoàn thành là một vế của câu đơn.

+ Phương án đúng phù hợp với phần câu cho trước về ngữ pháp và ngữ nghĩa.
	Anh ta đi Đắc Lắc ...................................... 

A. mà buôn voi rồi.

B. cho buôn voi rồi.

C. buôn voi rồi.

D. đã buôn voi rồi.

	
	
	
	Độ khó 2 (TB):

+ Câu cho trước có phần chưa hoàn thành là một vế của câu phức, hiển ngôn.

+ Phương án đúng phù hợp với vế câu cho trước về ngữ pháp và ngữ nghĩa. 
	Với sự tiến bộ phi thường của công nghệ thông tin hiện đại, con người phải có kỹ năng thích ứng liên tục và nhanh chóng - chẳng những về tri thức mà còn về kỹ năng- ..........................

A. với một tốc độ cực cao.

B. với một tinh thần thân thiện.

C. với một tâm trạng vui tươi.

D. với một tốc độ nhanh chóng.

	
	
	
	Độ khó 3 (khó)

+ Câu cho trước là câu phức, nhiều tầng bậc, có hàm ý.

+ Phương án đúng phù hợp với vế câu cho trước về ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong.
	Nó là kết quả củacả một quá trình tìm tòi, thử thách, đấu tranh với nhau và với bản thân mình, trong đó có bước đột phá để tiến lên, .................- khi đó quá trình Đổi mới được coi là bắt đầu. 

A. có bước phải lùi xuống, và dần dần, như từ muôn nẻo đường xa thẳm, đã tụ hội lại

B. có bước phải lùi xuống, và dần dần, từ những hướng tìm tòi khác nhau, đã tụ hội lại 

C. có bước phải lùi xuống, và dần dần, từ những hướng tìm tòi khác nhau

D. có bước phải lùi xuống, từ những bước đi chập chững đầu đời, đã tụ hội lại

	
	Viết lại đoạn văn (5 câu)
	Yêu cầu thể hiện tất cả các kỹ năng viết và sửa lại sau khi đọc qua đoạn văn ngắn. Thể hiện khả năng hiểu các mối liên kết giữa các câu để diễn đạt lại đoạn văn.


	Độ khó 1 (dễ)

+ Thao tác tư duy đơn giản, chủ yếu là biết và hiểu

+ Yêu cầu hiểu và nắm được logic của đoạn rồi sắp xếp lại.
	(1) Hội thảo đã đánh giá vai trò của thương mại, dịch vụ trong nền kinh tế thế giới và Việt Nam, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong việc mở cửa thị trường dịch vụ.(2) Phân tích tầm quan trọng của các loại hình dịch vụ chủ yếu như: dịch vụ tài chính, công nghệ thông tin, viễn thông, vận tải, hàng không, giáo dục, các dịch vụ nghề nghiệp… ở khu vực và Việt Nam.(3) Kinh nghiệm của New Zealand và các nước ASEAN trong việc cải cách lĩnh vực dịch vụ và vai trò dịch vụ trong nền kinh tế đất nước.(4) Trong thời gian tới, nhiều hội thảo sẽ tiếp tục chủ đề này.

1) Cách sắp xếp nào sau đây sẽ tạo ra một đoạn văn tương đương:



A. 1 - 3 - 2- 4



B. 1- 4 - 2 - 3



C. 2 - 3 - 1 - 4 



D. 4 - 3- 2 - 1

2) Câu 3 trong văn bản trên có thể thay thế bằng câu nào sau đây:

A. Kinh nghiệm của New Zealand và các nước láng giềng của Việt Nam trong việc cải cách lĩnh vực dịch vụ và vai trò dịch vụ trong nền kinh tế đất nước.

B. Kinh nghiệm của New Zealand và các nước Asean trong việc cải cách lĩnh vực dịch vụ và vai trò của nó trong nền kinh thế đất nước. C. Kinh nghiệm của New Zealand và các nước Đông Nam Á trong việc cải cách lĩnh vực này và vai trò này trong nền kinh thế đất nước. 

D. Kinh nghiệm của New Zealand và các nước ASEAN trong việc cải cách và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế đất nước.

3) Cho câu (5): Đồng thời, chỉ ra những ảnh hưởng của lĩnh vực đó đối với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế đất nước. 

Theo bạn, trình tự nào sau đây sẽ tạo ra một đoạn văn hoàn chỉnh:

A. 1 - 5 - 2 - 3 - 4

B. 4 - 5 - 2 - 3 - 1

C. 1 - 2 - 5 - 3- 4 (đáp án đúng)

D. 1 - 2- 3- 5- 4. 

	
	
	
	Độ khó 2 (TB)

+ Thao tác tư duy phức tạp hơn, cần hiểu và phân tích. 

+ Yêu cầu hiểu được sự liên kết trong đoạn văn bản.

+ Tìm một câu có phép liên kết tương đương, có thể thay thế câu trong văn bản


	

	
	
	
	Độ khó 3 (khó)

+ Thao tác tư duy phức tạp hơn nữa, thường là phân tích, tổng hợp

+ Yêu cầu hiểu cách sắp xếp, cách sử dụng quan hệ từ và các phép liên kết văn bản.

+ Cho sẵn một câu, yêu cầu đặt câu đó vào vị trí đúng trong văn bản. 


	

	Phần 2.

Ngôn ngữ tiếng Việt
	Tìm từ trái nghĩa

(5 câu)
	Yêu cầu lựa chọn một từ trái nghĩa với từ đã cho (từ đã cho được viết hoa).
	Độ khó 1 (dễ): 

+ Thao tác tư duy đơn giản, chủ yếu là biết và hiểu

+ Từ đưa ra là từ thông dụng

+ Nghĩa cần tìm là nghĩa gốc
	RA:

A. lên

B. vào

C. sang

D. đi

	
	
	
	Độ khó 2 (TB):

+ Thao tác tư duy phức tạp hơn, cần hiểu và phân tích. 

+ Từ đưa ra vẫn có thể là từ thông dụng nhưng thấp hơn mức độ 1.

+ Nghĩa cần tìm là nghĩa chuyển.
	ĐA DẠNG

A. nghèo hèn

B. nghèo khổ

C. nghèo túng

D. nghèo nàn 



	
	
	
	Độ khó 3 (khó):

+ Thao tác tư duy phức tạp hơn  nữa, thường là phân tích, tổng hợp

+ Từ đưa ra không thông dụng hoặc ít thông dụng.

+ Nghĩa cần tìm có thể là nghĩa gốc hoặc nghĩa chuyển.
	THA THIẾT

A. đồng bóng

B. khách khí

C. lạnh lùng

D. quan phương

	
	Trườngtừ vựng
(5 câu)
	Yêu cầu lựa chọn một từ khác nghĩa trong một trường từ vựng
	Độ khó 1 (dễ): 

+ Thao tác tư duy đơn giản, chủ yếu là biết và hiểu

+ Từ đưa ra là từ thông dụng

+ Nghĩa cần tìm là nghĩa gốc
	A. Ông bà

B. Bố mẹ

C. Anh chị

D. Họ hàng

	
	
	
	Độ khó 2 (TB):

+ Thao tác tư duy phức tạp hơn, cần hiểu và phân tích. 

+ Từ đưa ra vẫn có thể là từ thông dụng nhưng thấp hơn mức độ 1.

+ Nghĩa cần tìm có thể là nghĩa gốc hoặc nghĩa chuyển hoặc các nét nghĩa biểu cảm khác nhau
	A. Phân bua

B. Phân tâm

C. Phân chia

D. Phân ly

	
	
	
	Độ khó 3 (khó):

+ Thao tác tư duy phức tạp hơn  nữa, thường là phân tích, tổng hợp, đánh giá

+ Từ đưa ra không thông dụng hoặc ít thông dụng hoặc các thành ngữ.

+ Nghĩa cần tìm là nghĩa chuyển, hoặc các nét nghĩa biểu cảm khác nhau.
	A. Ăn trắng mặc trơn

B. Nhà ngói cây mít

C. Ăn chắc mặc bền

D. Ngồi mát ăn bát vàng

	
	Hoàn thành câu (10 câu)
	Cho một câu có 1 hoặc 2 chỗ trống, yêu cầu lựa chọn 1 trong 4 phương án trả lời cho phù hợp với ngữ pháp, ngữ nghĩa, văn phong của toàn câu.
	Độ khó 1 (dễ): 

+ Thao tác tư duy đơn giản, chủ yếu là biết, hiểu.

+ Chỗ trống có quan hệ ngữ pháp với từ ngay trước hoặc ngay sau hoặc là từ còn lại của những cặp từ liên kết thông dụng.

+ Từ được chọn thường phù hợp về mặt ngữ pháp với từ đứng trước/ sau hoặc với từ còn lại của cặp từ liên kết.
	Chúng ta chưa hề có một ý niệm nào về cách thức mà bộ não của chúng ta nhận biết cái đẹp của tạo hóa, ………………. thế, chúng ta còn ít có khả năng hơn khi nói đến cái đẹp bằng những từ ngữ thật là chuẩn xác.

A. không những



B. dù sao



C. mặc dù



D. tuy  

	
	
	
	Độ khó 2 (TB):

+ Thao tác tư duy phức tạp hơn, cần hiểu và phân tích

+ Chỗ trống (1 hoặc 2 chỗ) có thể xác định dựa vào mối quan hệ với nhiều từ trong câu hoặc dựa vào ngữ nghĩa của các về câu.

+ Từ được chọn không chỉ phù hợp về mặt ngữ pháp mà còn tương hợp về mặt ngữ nghĩa với toàn câu.
	Các nước khác ở Đông Nam Á, vốn không bị nước ngoài xâm lược từ buổi bình minh của lịch sử, ...................... không tiếp thu sẵn cơ cấu trung ương tập quyền và chỉ đạt đến mức đó sau nhiều thế kỉ phân quyền giữa các vùng nhỏ, vương quốc nhỏ.

A. khi

B. do đó

C. do

D. xã hội 

	
	
	
	Độ khó 3 (khó):

+ Thao tác tư duy phức tạp hơn nữa, cần phân tích, suy luận logic

+ Chỗ trống (2 chỗ) thường chỉ được xác định dựa vào ngữ cảnh chung của toàn câu/ đoạn.

+ Từ được chọn không chỉ phù hợp về ngữ pháp mà phải tương hợp về ngữ nghĩa và văn phong với câu/ đoạn đã cho và có thể là từ không thông dụng.
	Tự lực văn đoàn do Nhất Linh và một nhóm nhỏ những nhà văn cùng ……………. thành lập vào 1934, đã đưa ra bản tuyên ngôn “Mười điều tâm niệm” về quan niệm sáng tác văn học làm giàu cho đất nước, với một văn phong ................., không vòng vo, và dễ hiểu.



A. trình độ/ khó hiểu



B. hoàn cảnh/ tối nghĩa



C. chí hướng/ dễ đọc


D. chiến đấu/ mù mờ

	
	Tìm/Xác định lỗi trong câu (10 câu)
	Cho một câu có 4 từ/ ngữ bị đánh dấu, yêu cầu tìm từ/ ngữ dùng sai về nghĩa từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và/ hoặc văn phong.
	Độ khó 1 (dễ):

+ Thao tác tư duy đơn giản, chủ yếu là biết, hiểu.

+ Lỗi về từ vựng - ngữ nghĩa (có thể tích hợp lỗi ngữ âm)
	Mục đích của tấm gương bây giờ là phản chiếu
      A                                                     B

thế giới thực, thay vì là một công cụ để dạy giỗ.

   C                                       D

	
	
	
	Độ khó 2 (TB): 

+ Thao tác tư duy phức tạp hơn, cần hiểu và phân tích

+ Lỗi từ vựng, ngữ pháp
	Điều khác biệt ở đây là trong khi Columbus và 

                                           A

những người theo bước chân ông đã xử lý với 

                                                             B

những ngườibản xứ một cách khinh thị, chỉ tìm cách chinh phục và khai thác họ thì những
               C                                    D

chuyên gia khu vực học lại coi công việc của mình là nhân từ. 

	
	
	
	Độ khó 3 (khó):

+ Thao tác tư duy phức tạp hơn nữa, cần phân tích, suy luận logic

+ Lỗi từ vưng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và/ hoặc phong cách
	Cho đến những năm 1920, người ta đãbắt đầu 

                                                 A

nhận thấy việc phân chia thế giới theo kiểu thế kỷ XIX thể hiện trong các cấu tạo chuyên ngành 

        B                                   C

không còn phù hợp với những hiểu biết đương 

đại về cách vận hành của các nền văn hóa.

                       D

	Phần 3.

Đọc phân tích lập luận
	Hiểu từ vựng qua ngữ cảnh (4 câu)
	Yêu cầu hiểu được các từ sử dụng như thế nào trong ngữ cảnh của câu, từ đó lựa chọn câu trả lời đúng.
	Độ khó 1 (dễ)

+ Thao tác tư duy đơn giản, chủ yếu là biết và hiểu.

+ Câu hỏi liên quan đến từ vựng được đặt trong ngữ cảnh cụ thể.

+ Câu trả lời là thông tin liên quan đến nghĩa gốc của từ.
	Không có cái thói ăn cắp tiền công quỹ, tiền của Nhà nước về xây nhà tầng, mua kiềng vàng, dây chuyền vàng cho vợ, cho con gái, mua một lúc 3,4 cái xe máy xịn cho con rồi nhăn nhở trước biên bản thanh tra là…thất thoát?

“thất thoát” có nghĩa:

A. Mất

B. Mất nhiều

C. Mất tất cả

D. Tham ô, tham nhũng tiền của Nhà nước.

	
	
	
	Độ khó 2 (TB)

+ Thao tác tư duy phức tạp hơn, cần hiểu và phân tích.

+ Câu hỏi liên quan đến từ vựng được đặt trong ngữ cảnh cụ thể.

+ Câu trả lời là thông tin liên quan đến nghĩa chuyển của từ (nghĩa ngữ cảnh).
	Trong đoạn trích, tác giả dùng thuật ngữ “nguyên hợp” khi nói về đặc trưng của văn hóa dân gian, thuật ngữ này có nghĩa:

A.Văn hóa dân gian là “văn hóa mẹ” của mọi loại hình văn hóa dân tộc.

B.Văn hóa dân gian là sự tự thể hiện của nhân dân lao động.

C.Văn hóa dân gian là văn hóa nguyên thủy, xuất hiện sớm nhất.

D.Văn hóa dân gian là văn hóa  tổng hợp của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau.

	
	
	
	Độ khó 3 (khó)

+ Thao tác tư duy phức tạp hơn, cần phân tích, tổng hợp và đánh giá.

+ Câu hỏi liên quan đến từ vựng được đặt trong ngữ cảnh cụ thể.

+ Câu trả lời là thông tin liên quan đến nghĩa chuyển của từ (nghĩa ngữ dụng, phong cách).
	Tư tưởng sinh học về chủng tộc là niềm tin cho rằng tổ chức, tập tục, văn hóa của xã hội châu Âu da trắng là cao đẹp và văn minh hơn cả, còn tập tục, tín ngưỡng, văn hóa của người không phải người châu Âu da trắng là kỳ quặc, mông muội và dã man. 

“dã man” có nghĩa gần nhất với từ nào sau đây:

A. tàn bạo

B. độc ác

C. mông muội

D. ngu ngốc

	
	Tìm hiểu ngữ nghĩa của đoạn văn (8 câu)
	Yêu cầu hiểu những thông tin được trực tiếp biểu hiện trong đoạn văn.  


	Độ khó 1 (dễ)

+ Thao tác tư duy đơn giản, chủ yếu là biết và hiểu. 

+ Câu hỏi và câu trả lời liên quan đến thông tin trực tiếp, hiển ngôn trong đoạn văn.
	Yếu tố quyết định vẻ đẹp và sự hài hòa của vũ trụ là: 

A. tính thống nhất của nó

B. sự biến thiên của các định luật vật lý trong không gian và thời gian

C. các định luật vật lý chi phối sự vận động của vũ trụ



D. suốt 14 tỷ năm, các định luật vật lý đã không biến thiên

	
	
	
	Độ khó 2 (TB)

+ Thao tác tư duy phức tạp hơn, đòi hỏi phải phân tích mới rút ra được vấn đề

+ Câu hỏi và câu trả lời liên quan đến thông tin mang tính chất ẩn ý trong đoạn văn.
	Gia đình nông dân như một đơn vị kinh tế căn bản có thể đại diện cho:

A: lý thuyết của Chai-a-nốp về trang trại nông thôn.

B: sự phát triển của nông thôn dựa trên những lý thuyết của Chai-a-nốp.

C: cấu trúc của một nền kinh tế.



D: một giai đoạn lịch sử của nông thôn nước Nga.

	
	
	
	Độ khó 3 (khó)

+ Thao tác tư duy phức tạp hơn nữa, đòi hỏi phải phân tích, so sánh, đánh giá mới rút ra được vấn đề, đoạn văn có cấu trúc và từ ngữ phức tạp  hơn.

+ Câu hỏi và câu trả lời liên quan đến thông tin mang tính chất ẩn ý trong đoạn văn hoặc các ý có liên quan, kết nối với nhau.
	Theo đoạn viết trên, mô hình của Chai-a-nốp và Lê-nin về cơ bản khác nhau ở:

A: việc coi sự phân biệt giai cấp là căn bản.

B: cách loại trừ những yếu tố phụ và thứ cấp.

C: sự phân biệt vai trò của những yếu tố phụ và thứ cấp.



D: những yếu tố phụ và thứ cấp bị loại trừ.




	
	Câu hỏi suy luận(10 câu)
	Yêu cầu đưa ra kết luận hoặc đánh giá về thông tin trong đoạn văn, mục đích, quan điểm của tác giả; đặc trưng của đoạn văn, hiểu được hàm ý của tác giả trong đoạn văn
	Độ khó 1 (dễ):

+ Đoạn văn có cấu trúc đơn giản, các câu thường ngắn.

+ Câu trả lời được căn cứ trên các thông tin trực tiếp từ chính đoạn văn.
	

	
	
	
	Độ khó 2 (TB)

+ Thao tác tư duy phức tạp, cần phân tích, tổng hợp.

+ Câu hỏi và câu trả lời mang tính khái quát về thông tin trong đoạn văn, hoặc có thể là chủ đề hoặc nghĩa tổng thể của cả đoạn văn.
	Đoạn thứ hai (dòng 11 đến dòng 21) muốn nói về: 

A. khoa học càng phát triển, con người càng hiểu mình hơn

B. sự thống nhất bên trong của vũ trụ

C. vẻ đẹp của các định luật vật lý

D. vật lý càng tiến bộ thì vũ trụ càng thống nhất hơn

	
	
	
	Độ khó 3 (khó)

+ Thao tác tư duy phức tạp, cần phân tích, tổng hợp, đánh giá.

+ Câu hỏi và câu trả lời là sự đánh giá về thông tin trong đoạn văn, mục đích, quan điểm của tác giả; đặc trưng của đoạn văn.
	Theo cách lập luận của tác giả, hạn chế chung của hai mô hình trên là:

A. không thích hợp với bối cảnh nông thôn nước Nga.

B. dựa trên những định hướng lý thuyết không phù hợp.

C. đã loại bỏ những yếu tố quan trọng.


D. không chú ý đến vấn đề giai cấp.



PHỤ LỤC 3.2.2d
DỰ THẢO ĐỀ XUẤT BẢNG MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TIỂU MỤC BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT PHỤC VỤ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

1. Tên Bảng mô tả đặc tính

Bảng mô tả đặc tính kỹ thuật đề thi chuẩn hóa dùng đánh giá năng lực chuyên biệt môn <Tên môn
>.

2. Mô tả khái quát bảng đặc tính kỹ thuật

Bảng đặc tính kỹ thuật này là một bản thiết kế chi tiết (blue print) cho việc xây dựng các bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt sử dụng kiến thức thuộc các lĩnh vực chuyên môn như Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử và Ngoại ngữ.

Mục đích của các bài thi này là đánh giá các năng lực chuyên biệt của ứng viên sử dụng những kiến thức trong các lĩnh vực kể trên. Kết quả đánh giá này sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng để tuyển chọn những người sẽ vào học đại học tại Việt Nam.

3. Mô tả cấu trúc chung của toàn bộ bài thi tuyển sinh đại học
3.1. Thời lượng: Từ 90 - 120 phút
3.2. Dạng thức:

- Đối với các môn Toán học, Ngữ Văn, Lịch sử, bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ có dạng trắc nghiệm tự luận. Thời lượng các bài thi này sẽ là 120 phút. Đối với bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt này, các câu hỏi thi sẽ bao gồm nhiều ý nhỏ được tính điểm. 

- Đối với các môn còn lại, bài thi sẽ bao gồm các câu trắc nghiệm khách quan kéo dài trong 90 phút.

3.3. Giới hạn kiến thức

- Nội dung kiến thức được sử dụng trong các bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ được giới hạn trong chương trình trung học phổ thông cơ bản của các môn tương ứng. 

3.4. Phân bố các câu hỏi theo độ khó

	STT
	Mức độ khó
	Tỷ lệ phần trăm

	4. 
	Dễ
	20%

	5. 
	Trung Bình
	50%

	6. 
	Khó
	30%


PHỤ LỤC 3.2.4: DỰ THẢO CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THEO HƯỚNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

I. HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THEO HƯỚNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 
1. Mục đích

Hướng dẫn này được xây dựng nhằm giúp các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và ứng viên đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là ứng viên) vào học ĐH tại ĐHQGHN theo hướng đánh giá năng lực.

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Văn bản này hướng dẫn về việc tuyển sinh ĐH theo hướng đánh giá năng lực tại ĐHQGHN, bao gồm: quy trình tuyển sinh, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh, hướng dẫn đánh giá hồ sơ tuyển sinh, các biểu mẫu về thư giới thiệu và bài luận tuyên bố cá nhân, bài luận định hướng nghiên cứu… chế độ báo cáo và lưu trữ kết quả tuyển sinh.

· Hướng dẫn này áp dụng cho các bộ phận tổ chức tuyển sinh ĐH tại ĐHQGHN, bao gồm Văn phòng/Bộ phận tuyển sinh, Trung tâm Khảo thí, các cán bộ tổ chức thi đánh giá năng lực, các chuyên gia đánh giá hồ sơ; các chuyên gia phỏng vấn tuyển sinh ĐH và thí sinh; 

· Hướng dẫn này áp dụng đối với tuyển sinh ĐH chính quy cho các đơn vị đào tạo ĐH tại ĐHQGHN theo phương thức đánh giá năng lực toàn diện.
· Hướng dẫn này không áp dụng đối với việc tuyển sinh tại chức và tuyển sinh đi học nước ngoài.
3. Quy trình tuyển sinh 

Bước 1: Thông báo thông tin tuyển sinh tới ứng viên

Các đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm thông báo thông tin tuyển sinh lên trang web của đơn vị, của ĐHQGHN và gửi thông tin tuyển sinh tới các bên liên quan (Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở giáo dục và Đào tạo, các trường PTTH…. ) liên tục trong năm.
Bước 2: Tham gia thi bài thi chuẩn hóa đánh giá năng lực chung 

Ứng viên cần phải tham dự bài thi đánh giá năng lực chung và có kết quả trước khi nộp hồ sơ dự tuyển vào ĐHQGHN. 

Bước 3: Nộp hồ sơ xét tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ tới Văn phòng/bộ phận tuyển sinh (sau đây gọi tắt là VPTS) của các đơn vị đào tạo bất cứ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, VPTS chỉ tiến hành tuyển chọn ứng viên các bước qua hồ sơ trước thời điểm nhập học 2 tháng. 
Các ứng viên đăng ký dự tuyển vào ĐHQGHN phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:  

· Có hạnh kiểm khá trở lên ở các lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12 (đối với ứng viên đang học lớp 12 ở năm dự tuyển) hoặc 3 năm học THPT (đối với ứng viên tự do);

· Có điểm trung bình chung tính đến học kỳ 1 của năm lớp 12 (đối với ứng viên đang học lớp 12 ở năm dự tuyển)  hoặc điểm trung bình chung cho cả 3 năm học đối với những ứng viên đã tốt nghiệp THPT từ những năm học trước từ 6,5/10
 (hoặc tương đương) trở lên, trong đó điểm môn Toán và Ngữ văn đạt từ  6,5 điểm trở lên; 

· Tốt nghiệp THPT xếp loại Khá trở lên (đối với ứng viên tự do);

· Điểm bài thi đánh giá năng lực chung đạt một ngưỡng tối thiểu theo qui định của Hội đồng Tuyển sinh; Thông tin chi tiết sẽ công bố trước kỳ tuyển sinh 3 tháng.

Các thông tin về yêu cầu sàng lọc được thông báo chính thức để các ứng viên có thể tự cân nhắc trước khi nộp hồ sơ dự tuyển vào ĐHQGHN. Đồng thời các bộ phận tuyển sinh của ĐHQGHN cũng sẽ sàng lọc theo các tiêu chí này.

Địa chỉ nộp hồ sơ: 

· Gửi hồ sơ bản giấy tới bộ phận đào tạo/phụ trách tuyển sinh của trường THPT đang học hoặc Sở Giáo dục và đào tạo địa phương;

· Gửi hồ sơ bản giấy bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh của các đơn vị đào tạo theo địa chỉ trên trang web.

· Đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại các địa chỉ trên trang web của từng đơn vị. 
· Đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN.

Bước 4: Tham gia thi bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt 

Ứng viên có hồ sơ đáp ứng các điều kiện sàng lọc của ĐHQGHN sẽ tham gia thi bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt và được phân loại, xếp hạng theo kết quả bài thi này.
Bước 5: Xếp hạng và Phân loại 
Các ứng viên dự tuyển vào ĐHQGHN sau khi đạt yêu cầu về điểm bài thi đánh giá năng lực chung và yêu cầu điểm học ở cấp THPT sẽ phải thực hiện 1 bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Sau khi ứng viên có kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt, các bộ phận tuyển sinh của các đơn vị đào tạo sẽ dùng kết quả của các ứng viên để tính tổng điểm và phân hạng các ứng viên theo tổng điểm đánh giá.  Cách tính tổng điểm đánh giá như sau: 

∑TĐ = k*NLC + (1-k)*NLR + [image: image3.png]


C

Trong đó: 
∑ TĐ = tổng điểm đánh giá

k: là trọng số trong đó 0 ≤ k ≤ 1 


NLC: điểm bài thi đánh giá năng lực chung (theo thang điểm 20 – 80/đầu điểm và 60-240 cho 3 đầu điểm)

NLR: điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt (theo thang điểm 20 - 80)

C: điểm ưu tiên đối với đối tượng chính sách sẽ được áp dụng theo đúng tỉ lệ do Bộ GD&ĐT quy định áp dụng trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 3 chung và được qui đổi tương ứng theo thang điểm 20-80.
Năm 2015, áp dụng trọng số k = 0; năm 2016 áp dụng trọng số k = 0,2. Từ năm 2017 trọng số k có thể tăng lên 0,5.

Đối với những ứng viên có tổng điểm đánh giá bằng nhau, bộ phận tuyển sinh sẽ xếp hạng các ứng viên dựa trên đánh giá hồ sơ tuyển sinh của các ứng viên (thứ tự ưu tiên căn cứ xếp hạng lần lượt: điểm thi đánh giá năng lực chung (chỉ áp dụng riêng cho năm 2015); các thành tích học tập nổi bật như học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, kết quả học tập trung bình chung 3 năm cấp THPT, kết quả thi tốt nghiệp THPT, v.v) để xếp hạng.
Bước 6: Công bố thông tin

VPTS gửi kết quả tuyển sinh tới ứng viên (kể cả ứng viên trúng tuyển và ứng viên bị loại).

Quy trình tuyển sinh theo đánh giá năng lực được cụ thể hoá trong sơ đồ 1 và sơ đồ 2























Sơ đồ 1: Quy trình tổ chức tuyển sinh theo đánh giá năng lực





















Sơ đồ 2: Quy trình tham gia dự tuyển của ứng viên trong phương án tuyển sinh theo năng lực
4. Chế độ báo cáo và lưu trữ 

· Sau khi có kết quả đánh giá hồ sơ và có danh sách trúng tuyển, danh sách chờ, danh sách loại, VPTS của các đơn vị báo cáo Hội đồng tuyển sinh để ra quyết định.
· Đối với thí sinh trúng tuyển: hồ sơ được lưu trữ tại VPTS trong suốt khoá đào tạo theo quy định của Pháp lệnh lưu trữ. Hết khoá đào tạo, Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng xét huỷ. 
· Đối với thí sinh không trúng tuyển: hồ sơ được lưu trữ một năm kể từ ngày đánh giá hồ sơ.
5. Tổ chức thực hiện

· Trung tâm Khảo thí, các văn phòng/bộ phận tuyển sinh của các đơn vị đào tạo căn cứ vào hướng dẫn này để thực hiện tuyển sinh ĐH theo phương thức đánh giá năng lực toàn diện. 

· Hằng năm văn phòng tuyển sinh của các đơn vị đào tạo báo cáo kết quả tuyển sinh cho ĐH Ban Đào tạo, ĐHQGHN. 

· Văn phòng tuyển sinh của các đơn vị đào tạo phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khảo thí của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục để cập nhật thông tin về tuyển sinh và thông tin về bài thi chuẩn hóa đánh giá năng lực nhằm xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp, thống nhất.

II. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 

TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

1. Mục đích

Hướng dẫn này được xây dựng nhằm giúp các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đánh giá ứng viên dự tuyển vào học đại học theo phương pháp đánh giá năng lực toàn diện.

Kết quả đánh giá là căn cứ để hội đồng tuyển sinh (các trường) ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối ứng viên vào học đại học trong các chương trình đào tạo tại đơn vị. 

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

· Hướng dẫn áp dụng cho đánh giá hồ sơ tuyển sinh ĐH chính quy cho các đơn vị đào tạo đại học tại ĐHQGHN theo phương thức đánh giá năng lực toàn diện. 
· Hướng dẫn này không áp dụng đối với việc tuyển sinh tại chức và tuyển sinh đi học nước ngoài.
· Hướng dẫn này áp dụng cho các bộ phận tổ chức tuyển sinh ĐH tại ĐHQGHN, bao gồm Văn phòng/Bộ phận tuyển sinh và các chuyên gia đánh giá hồ sơ tuyển sinh ĐH.
3. Yêu cầu về hồ sơ tuyển sinh ĐH theo phương thức đánh giá năng lực toàn diện 
Các thành phần bắt buộc của hồ sơ xét tuyển bao gồm các bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) của:

i. Kết quả bài thi chuẩn hóa đánh giá năng lực chung; 

ii. Kết quả học tập THPT (học bạ các năm – có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và nhà trường); 

iii. Kết quả/Bằng tốt nghiệp THPT; 
iv. Kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt (từ năm 2015)
v. 02 ảnh 3x4 cm mới nhất (chụp trong vòng 6 tháng);

vi. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương

vii. Giấy khai sinh.

Các thành phần không bắt buộc của hồ sơ xét tuyển bao gồm: 

i. Các chứng nhận thành tích học tập, nghiên cứu và các thành tích khác (giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh, giải thưởng văn hóa thể thao, thành tích hoạt động ngoại khóa, hoạt động tình nguyện…);

ii. 01 thư  giới thiệu;

iii. Bài viết giới thiệu bản thân. 

iv. Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)

· Đơn vị căn cứ kết quả bài thi đánh giá năng lực của ứng viên qua từng đợt thi và tình hình tuyển sinh cụ thể của từng trường để xây dựng các yêu cầu đầu vào đối với điểm thi đánh giá năng lực, kết quả học/xếp loại bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, trình độ ngoại ngữ và các thành tích văn hóa, thể thao khác.

· Các đơn vị hoặc chương trình đào tạo có thể bổ sung thành phần hồ sơ cho phù hợp với yêu cầu của đơn vị/chương trình.

4. Quy trình đánh giá hồ sơ ứng viên đại học

Quy trình đánh giá hồ sơ được thực hiện gồm 3 bước như sau:


Bước 1 sàng lọc ứng viên: Các ứng viên đăng ký dự tuyển vào ĐHQGHN phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:  

· Có hạnh kiểm khá;

· Có điểm trung bình chung tính đến học kỳ 1 của năm lớp 12 (đối với những ứng viên chưa tốt nghiệp THPT tính đến tháng 6 của năm dự thi) và điểm trung bình chung cho cả 3 năm học đối với những ứng viên đã tốt nghiệp THPT từ những năm học trước từ 6,5/10 (hoặc tương đương) trở lên; 

· Tốt nghiệp THPT loại Khá trở lên;

· Điểm bài thi đánh giá năng lực chung không thấp hơn nhóm 50% (50th percentile rank);

Các thông tin về yêu cầu sàng lọc được thông báo chính thức để các ứng viên có thể tự sàng lọc trước khi nộp hồ sơ dự tuyển vào ĐHQGHN. Đồng thời các bộ phận tuyển sinh của ĐHQGHN cũng sẽ sàng lọc theo các tiêu chí này. 

Các ứng viên đáp ứng điều kiện sàng lọc mới được nộp hồ sơ dự tuyển vào ĐHQGHN.


Bước 2 phân loại và xếp hạng ứng viên: 
Các ứng viên dự tuyển vào ĐHQGHN sau khi đạt yêu cầu về điểm bài thi đánh giá năng lực chung và yêu cầu điểm học ở cấp THPT sẽ phải thực hiện 1 bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Sau khi ứng viên có kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt, các bộ phận tuyển sinh của các đơn vị đào tạo sẽ dùng kết quả của các ứng viên để tính tổng điểm và phân hạng các ứng viên theo tổng điểm đánh giá.  Cách tính tổng điểm đánh giá như sau: 

∑TĐ = k*NLC + (1-k)*NLR + [image: image5.png]


C

Trong đó: 
∑ TĐ = tổng điểm đánh giá

k: là trọng số trong đó 0 ≤ k ≤ 1 


NLC: điểm bài thi đánh giá năng lực chung (theo thang điểm 20 – 80/đầu điểm và 60-240 cho 3 đầu điểm)

NLR: điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt (theo thang điểm 20 - 80)

C: điểm ưu tiên đối với đối tượng chính sách sẽ được áp dụng theo đúng tỉ lệ do Bộ GD&ĐT quy định áp dụng trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 3 chung và được qui đổi tương ứng theo thang điểm 20-80.
Năm 2015, áp dụng trọng số k = 0; năm 2016 áp dụng trọng số k = 0,2. Từ năm 2017 trọng số k có thể tăng lên 0,5.

Đối với những ứng viên có tổng điểm đánh giá bằng nhau, bộ phận tuyển sinh sẽ xếp hạng các ứng viên dựa trên đánh giá hồ sơ tuyển sinh của các ứng viên (thứ tự ưu tiên căn cứ xếp hạng lần lượt: điểm thi đánh giá năng lực chung (chỉ áp dụng riêng cho năm 2015); các thành tích học tập nổi bật như học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, kết quả học tập trung bình chung 3 năm cấp THPT, kết quả thi tốt nghiệp THPT, v.v) để xếp hạng. .

Bước 3 tuyển chọn ứng viên: Bộ phận tuyển sinh căn cứ theo bảng tổng điểm đánh giá  ứng viên và chỉ tiêu tuyển sinh vào từng ngành/nhóm ngành để quyết định điểm chuẩn (trúng tuyển) đối với từng ngành và bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt. 

Điểm chuẩn này xác định cho từng khu vực (theo điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau) theo quy định chung của Bộ GD & ĐT. Những ứng viên có tổng điểm đánh giá bằng hoặc cao hơn trên điểm chuẩn sẽ được trúng tuyển. 

Việc tuyển thẳng áp dụng theo quy định chung của Bộ GD & ĐT.
5. Chế độ báo cáo và lưu trữ 

· Sau khi có kết quả đánh giá hồ sơ và có danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách chờ, danh sách loại, các bộ phận tuyển sinh của các đơn vị báo cáo Hội đồng tuyển sinh để ra quyết định.
· Đối với thí sinh trúng tuyển: hồ sơ được lưu trữ tại các bộ phận tuyển sinh trong suốt khoá đào tạo theo quy định của Pháp lệnh lưu trữ. Hết khoá đào tạo, Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng xét huỷ. 
· Đối với thí sinh không trúng tuyển: hồ sơ được lưu trữ một năm kể từ ngày đánh giá hồ sơ.
III. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LÀM BÀI THI CHUẨN HÓA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC PHỤC VỤ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

1. Thời gian làm bài: 195 phút (không tính thời gian nghỉ 20 phút giữa phần thi viết luận 1 và 2).

     Thời gian, số lượng câu hỏi và điểm chấm quy định đối với từng phần cụ thể như sau: 

	Stt
	Phần nội dung bài thi
	Thời gian làm bài
	Số lượng câu hỏi

	1
	Phần 1. Viết phân tích lập luận
	50 phút
	

	
	Viết phân tích lập luận 1
	30 phút
	1 bài viết khoảng 300-350 từ

	
	Thu bài viết luận 
	20 phút

	
	Viết phân tích lập luận 2
	20 phút
	15 câu trắc nghiệm

	 2
	Phần 2. Lập luận định lượng
	25 phút
	15 câu

	3
	Phần 3. Ngôn ngữ tiếng Việt
	30 phút
	30 câu

	4
	Phần 4. Lập luận định lượng
	25 phút
	15 câu

	5
	Phần 5. Đọc phân tích lập luận
	40 phút
	22 câu

	6
	Phần 6. Lập luận định lượng
	25 phút
	15 câu

	
	Tổng cộng
	195 phút
	1 bài luận và 112 câu


2. Quy trình làm bài

· Thí sinh tuyệt đối tuân theo các hiệu lệnh và chỉ dẫn của cán bộ coi thi để thực hiện quy trình làm bài.

· Trước khi bắt đầu làm bài, thí sinh ghi đầy đủ các thông tin cá nhân vào Quyển đề thi và Phiếu làm bài.

· Thí sinh làm lần lượt từng phần trong bài thi theo đúng hiệu lệnh của cán bộ coi thi. Trong thời gian làm bài dành cho phần nào thì chỉ được làm đúng phần đó, không được quay lại phần đã qua hoặc làm trước các phần tiếp theo.
3. Cách thức làm bài thi

· Dùng bút bi/bút mực viết bài luận phân tích lập luận. Thí sinh viết vào các dòng kẻ sẵn, không viết vào phần phách.

· Dùng bút chi, tô đen một phương án trả lời đúng DUY NHẤT đối với các câu hỏi đa lựa chọn theo cách sau:  [image: image6.png]Blewz| Tools  Sign
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· Nếu muốn thay phương án trả lời, thí sinh tẩy lựa chọn trả lời trước đó và tô đen phương án trả lời khác.

· Đối với các câu hỏi yêu cầu thí sinh tự đưa ra đáp án, thí sinh ghi đáp án lên dòng đầu tiên và tô các ô tương ứng ở các dòng phía dưới. Ví dụ: nếu câu trả lời là 1,25 (hoặc 5/4) thì thí sinh điền và tô kết quả như sau:
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(Chú ý: Không dùng hỗn số và chỉ tô mỗi cột một ô).

4. Cách thức sử dụng quyển đề thi

· Thí sinh có thể sử dụng mặt sau của Quyển đề thi để nháp, nhưng những nội dung nháp trong Quyển đề thi KHÔNG được chấm và tính điểm.

· Thí sinh phải giữ nguyên vẹn Quyển đề thi; KHÔNG được gấp, tẩy xóa, xé rách hoặc giật rời bất cứ tờ nào từ Quyển đề thi. Sau khi hết thời gian làm bài, thí sinh phải NỘP LẠI nguyên vẹn Quyển đề thi cho cán bộ coi thi. Nếu Quyển đề thi của thí sinh nào nộp lại bị rách, tẩy xóa hoặc mất trang, thí sinh ấy bị coi là đã phạm quy và sẽ chịu hình thức kỷ luật tương xứng.  
PHỤ LỤC 4.1.1a: DỰ KIẾN NGUỒN LỰC CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỔI MỚI TUYỂN SINH
Giúp việc Ban chỉ đạo đổi mới tuyển sinh là đội ngũ cán bộ thực hiện. Danh sách dự kiến các cán bộ thực hiện đổi mới tuyển sinh như sau:

	STT
	Họ và tên, học hàm học vị
	Tổ chức

công tác
	Tư cách tham gia 
	Nội dung công việc tham gia

	1. 
	PGS.TS.Nguyễn Quý Thanh
	Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN
	Chủ nhiệm
	Tổ chức thực hiện 

	2. 
	ThS. Sái Công Hồng
	Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN
	Phó Chủ nhiệm thường trực
	Trợ giúp Chủ nhiệm tổ chức thực hiện  

	3. 
	ThS. Tạ Thị Thu Hiền 
	Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN
	Thư ký khoa học
	Trợ giúp Chủ nhiệm tổ chức các nội dung khoa học 

	4. 
	Tống Văn Nam
	Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN
	Thư ký hành chính
	Trợ giúp Chủ nhiệm tổ chức các vấn đề hành chính, tài chính 

	5. 
	TS. Nguyễn Hồng Minh
	Khoa Sau đại học, ĐHQGHN
	Ủy viên
	Tham gia nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ đánh giá

	6. 
	TS. Vũ Quốc Thái
	Ban ĐT, ĐHQGHN
	Ủy viên
	Tham gia nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn quy trình tổ chức thi 

	7. 
	ThS. Phạm Ngọc Duy
	Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN
	Ủy viên
	Tham gia xây dựng các bộ công cụ quản lý ngân hàng câu hỏi và các bộ đề thi

	8. 
	ThS. Nguyễn Thu Hà
	Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN
	Ủy viên
	Tham gia nghiên cứu, phân loại các năng lực cần thiết để tuyển chọn người học và thiết kế quy trình tuyển sinh

	9. 
	ThS. Cao Thái Dương
	Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN
	Ủy viên
	Tham gia nghiên cứu, phân loại các năng lực cần thiết để tuyển chọn các nguồn nhân lực

	10. 
	PGS.TS. Nguyễn Công Khanh
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
	Ủy viên
	Tham gia  nghiên cứu, xây dựng các bộ công cụ ĐG

	11. 
	PGS.TS. Lê Minh Loan
	Trường ĐHKHXH&NV ĐHQGHN
	Ủy viên
	Tham gia  nghiên cứu, xây dựng các bộ công cụ ĐG

	12. 
	TS. Dương Thu Mai
	Trường ĐHNN, ĐHQGHN
	Ủy viên
	Tham gia  nghiên cứu, xây dựng các bộ công cụ ĐG

	13. 
	TS. Tô Thị Thu Hương
	Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN
	Ủy viên
	Tham gia  nghiên cứu, xây dựng các bộ công cụ ĐG

	14. 
	TS. Trần Hoài Phương
	Trường ĐHNN, ĐHQGHN
	Ủy viên
	Tham gia  nghiên cứu, xây dựng các bộ công cụ ĐG

	15. 
	GS. TS. Hoàng Văn Vân
	Khoa Sau Đại học
	Ủy viên
	Tham gia  nghiên cứu, xây dựng các bộ công cụ ĐG

	16. 
	Các cán bộ chuyên trách tuyển sinh các đơn vị thành viên
	Các đơn vị đào tạo thành viên
	
	Tham gia triển khai công tác tuyển sinh theo phương thức mới tại các đơn vị


PHỤ LỤC 4.1.1b: DANH SÁCH CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN BỘ ĐỀ THI
1. Danh sách chuyên gia phát triển bộ đề thi phần lập luận định lượng.
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1. 
	TS. Nguyễn Mạnh Cường
	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

	2. 
	TS. Trần Thanh Tuấn
	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

	3. 
	TS. Bùi Thanh Tú
	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

	4. 
	TS. Phạm Văn Quốc
	Khối Phổ thông Chuyên,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

	5. 
	TS. Nguyễn Trung Hiếu
	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

	6. 
	TS. Trịnh Quốc Anh
	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

	7. 
	PGS. TS. Nguyễn Chí Thành
	Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

	8. 
	TS. Lê Anh Vinh
	Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

	9. 
	TS.Nguyễn Thị Hồng Minh
	Khoa Sau Đại học, ĐHQGHN

	10. 
	TS. Dư Đức Thắng
	Khoa Sau Đại học, ĐHQGHN

	11. 
	ThS. Phạm Ngọc Duy
	Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN

	12. 
	ThS. Tạ Thị Thu Hiền
	Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN


2. Danh sách chuyên gia phát triển bộ đề thi phần lập luận định tính.
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1. 
	GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
	Viện Ngôn ngữ, Viện KHXH Việt Nam

	2. 
	PGS.TS. Trịnh Cẩm Lan
	Khoa Ngôn ngữ học ĐH KHXH&NV

	3. 
	NCS. Võ Thị Minh Hà
	Khoa Ngôn ngữ học ĐH KHXH&NV

	4. 
	TS. Trần Hồng Hạnh
	Khoa Ngôn ngữ học ĐH KHXH&NV

	5. 
	TS. Nguyễn Thị Phương Thùy
	Khoa Ngôn ngữ học ĐH KHXH&NV

	6. 
	TS. Bùi Duy Dương
	Khoa Ngôn ngữ học ĐH KHXH&NV

	7. 
	TS. Đỗ Hồng Dương
	Khoa Ngôn ngữ học ĐH KHXH&NV

	8. 
	TS. Nguyễn Thị Thu Hương
	Viện ĐBCLGD

	9. 
	ThS. Bùi Thị Thu Thủy
	Viện ĐBCLGD


PHỤ LỤC 4.1.1c: DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ TUYỂN SINH ĐÃ ĐƯỢC TẬP HUẤN
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1. 
	PGS.TS. Vũ Đỗ Long
	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

	2. 
	TS. Nguyễn Hoàng Oanh
	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

	3. 
	TS. Nguyễn Tiến Thảo
	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

	4. 
	Nguyễn Minh Tuấn
	Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

	5. 
	Đoàn Thị Thu Trang
	Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

	6. 
	NCS. Nguyễn Việt Hùng
	Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

	7. 
	ThS. Cù Thanh Nghị
	Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

	8. 
	Phạm Quang Minh
	Khoa Quản trị kinh doanh, ĐHQGHN

	9. 
	Bùi Thị Phương Lan
	Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

	10. 
	ThS. Nguyễn Đắc Dũng
	Khoa Y Dược, ĐHQGHN

	11. 
	TS. Vũ Kim Chi
	Viện Việt Nam học và KHPT

	12. 
	TS. Nghiêm Xuân Huy
	Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

	13. 
	ThS. Đào Minh Quân
	Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

	14. 
	ThS. Đinh Việt Hải
	Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

	15. 
	ThS. Phùng Thế Nghị
	Khoa Sau Đại học, ĐHQGHN

	16. 
	ThS. Nguyễn Thị Thư
	Trường ĐHKT, ĐHQGHN

	17. 
	ThS. Nguyễn Thị Minh Phượng
	Trường ĐHKT, ĐHQGHN

	18. 
	ThS. Đặng Thị Trang
	Trường ĐHKT, ĐHQGHN

	19. 
	TS. Vũ Quốc Thái
	Ban Đào tạo, ĐHQGHN

	20. 
	TS. Bùi Ngọc Kính
	Ban Đào tạo, ĐHQGHN

	21. 
	TS. Trần Đăng Khoa
	Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

	22. 
	Nguyễn Phương Thái 
	Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

	23. 
	Dương Đình Thiệu
	Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

	24. 
	Nguyễn Đức Nguyên
	Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

	25. 
	TS. Nguyễn Bá Ngọc
	Đại học quốc gia Hà Nội

	26. 
	Nguyễn Thu Hà
	Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN

	27. 
	Nguyễn Hoàng Nga
	Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN

	28. 
	Lê Thị Thương
	Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN

	29. 
	Vũ Thị Khánh Thu
	Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN

	30. 
	Vũ Thị Mai Anh
	Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN


PHỤ LỤC 4.1.1d: DANH SÁCH CÁN BỘ THẨM ĐỊNH TIỂU MỤC THI
I. DANH SÁCH CÁN BỘ THẨM ĐỊNH TIỂU MỤC THI ĐỊNH TÍNH

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ/Đơn vị công tác

	1
	GS.TS.  Nguyễn Thiện Giáp
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

	2
	PGS.TS.  Nguyễn Hồng Cổn
	Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

	3
	GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
	Viện Ngôn ngữ học, Viện KHXH VN

	4
	PGS.TS. Hoàng Dũng
	Ban Khoa học Công nghệ 
ĐHQG-HCM

	5
	GS.TS. Đinh Văn Đức
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

	6
	GS.TS. Mai Ngọc Chừ
	Khoa Đông Phương học, Trường ĐH KHXH&NV

	7
	PGS.TS. Nguyễn Văn Chính
	Phó CN Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	8
	PGS.TS. Đào Thanh Lan
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

	9
	PGS.TS. Hoàng Anh Thi
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

	10
	TS. Nguyễn Khánh Hà
	Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

	11
	PGS.TS. Nguyễn Chí Hòa
	Trung tâm ĐBCLĐT, Trường ĐH KHXH&NV


II. DANH SÁCH CÁN BỘ THẨM ĐỊNH TIỂU MỤC THI ĐỊNH LƯỢNG
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ/Đơn vị công tác

	1
	PGS.TS Vũ Đỗ Long
	PCN Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐH KHTN

	2
	TS Trần Trọng Hiếu
	 Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐH KHTN

	3
	TS Nguyễn Thịnh
	 Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐH KHTN

	4
	NCS.ThS Nguyễn Xuân Nguyên
	Đang ở Mỹ, Trường ĐH KHTN

	5
	NCS.ThS Bùi Vũ Anh
	Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐH KHTN

	6
	TS Phạm Văn Quốc
	Trường THPT Chuyên KHTN, Trường ĐH KHTN

	7
	TS Lê Công Lợi
	Trường THPT Chuyên KHTN, Trường ĐH KHTN

	8
	TS Nguyễn Thành Văn
	Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH NN

	9
	ThS Chu Thu Hoàn
	Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH NN

	10
	ThS Nguyễn Văn Thành
	Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH NN

	11
	Phạm Công Huy
	Trường ĐH GD

	12
	ThS Đào Thị Hoa Mai
	Khoa Sư phạm, Trường ĐH GD


III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DỰ KIẾN SẼ THAM GIA TẬP HUẤN XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH CÂU HỎI THI/BÀI THI
	TT
	Đội ngũ
	Đơn vị công tác

	1
	Đội ngũ cán bộ giảng viên ngành/nhóm ngành Ngôn ngữ
	Trường ĐH KHXH & NV, Khoa Sư phạm, Trường ĐH Giáo dục

	2
	Đội ngũ cán bộ giảng viên ngành/nhóm ngành Văn học
	Trường ĐH KHXH & NV, Khoa Sư phạm, Trường ĐH Giáo dục

	3
	Đội ngũ cán bộ giảng viên ngành/nhóm ngành Lịch sử
	Trường ĐH KHXH & NV

	4
	Đội ngũ cán bộ giảng viên ngành/nhóm ngành Toán
	Trường ĐH KHTN; Trường Phổ thông Chuyên Trường ĐH KHTN; Khoa Sư phạm, Trường ĐH Giáo dục

	5
	Đội ngũ cán bộ giảng viên ngành/nhóm ngành Vật lý
	Trường ĐH KHTN; Trường Phổ thông Chuyên, Trường ĐH KHTN; Khoa Sư phạm, Trường ĐH Giáo dục

	6
	Đội ngũ cán bộ giảng viên ngành/nhóm ngành Hóa học
	Trường ĐH KHTN; Trường Phổ thông Chuyên Trường ĐH KHTN; Khoa Sư phạm, Trường ĐH Giáo dục

	7
	Đội ngũ cán bộ giảng viên ngành/nhóm ngành Sinh học
	Trường ĐH KHTN; Trường Phổ thông Chuyên Trường ĐH KHTN; Khoa Sư phạm, Trường ĐH Giáo dục

	8
	Đội ngũ cán bộ giảng viên ngành/nhóm ngành Ngoại ngữ
	Trường THPT chuyên Ngoại Ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ


PHỤ LỤC 4.1a: KẾT QUẢ TUYỂN SINH CỦA ĐHQGHN TRONG 5 NĂM

Quy mô tuyển sinh đại học chính quy giai đoạn 2005-2010

	

	 

(chỉ tiêu/thực hiện)
 

 

2005
2006
2007 
2008
2009
2010
Trường ĐHKHTN
1.100/1.040
1.140/982
1.120/1.205
1.330/984
1380/1235
1310/1299
Trường ĐHKHXH&NV
1.310/1.264
1.390/1.297
1.350/1.289
1.400/1.409
1450/1456
1400/1455
Trường ĐHNN
1.200/1.167
1.200/1.153
1.200/1.058
1.200/1.039
1270/1234
1200/1214
Trường ĐHCN
500/496
570/543
560/545
640/540
580/597
560/539
Trường ĐHKT
345/339
370/357
350/351
410/385
430/430
430/357
Trường ĐHGD
300/288
300/292
300/284
300/273
300/302
300/265
Khoa Luật
280/256
300/289
300/294
300/298
300/305
300/310
Tổng
5.035/4.850
5.270/4.913
5.180/5.026
5.580/4.928
5710/5559
5500/ 5439



	PHỤ LỤC 4.1b: 
I. SỐ LƯỢNG CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CỦA ĐHQGHN

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Đơn vị
	Đào tạo bậc đại học
	Đào tạo sau đại học

	
	
	Chuẩn
	CLC;TN;Tiên tiến
	Chuẩn quốc tế
	Tổng
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ

	1
	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
	20
	06; 05; 03
	3
	36
	46
	56

	2
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
	18
	4
	1
	23
	27
	25

	3
	Trường Đại học Ngoại ngữ
	17
	5
	 
	22
	9
	6

	4
	Trường Đại học Công nghệ
	5
	2
	2
	8
	6
	6

	5
	Trường Đại học Kinh tế
	5
	1
	1
	7
	4
	2

	6
	Trường Đại học Giáo dục
	7
	 
	 
	7
	7
	1

	7
	Khoa Luật
	2
	1
	 
	3
	5
	4

	8
	Khoa Quốc tế
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	9
	Khoa Y Dược
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	
	- Bác sí đa khoa
	
	
	
	
	
	

	
	- Dược học
	
	
	
	
	
	

	10
	Các đơn vị đào tạo khác
	 
	 
	 
	 
	7
	12

	Tổng
	78
	19; 05; 03
	7
	110
	121
	112


II. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ
	STT
	Thông tin
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Diện tích đất của ĐHQGHN
	ha
	 

	1.1
	Khu vực Hà Nội
	ha
	15.64

	1.2
	Khu vực Ba vì (cơ sở thực tập, thực địa ngoài trời, thực tập sinh thái, môi trường)
	ha
	16.6

	1.3
	Khu vực Hòa Lạc
	ha
	1,000

	2
	Diện tích xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo
	m2
	191,933

	2.1
	 Diện tích phòng học các loại
	-
	46,909

	2.2
	Diện tích Thư viện
	-
	6,001

	2.3
	Diện tích PTN, thực hành
	-
	5,494

	2.4
	Diện tích nhà xưởng
	-
	50

	3
	Diện tích sàn xây dựng ký túc xá
	-
	28,200

	4
	Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn
	người
	1975

	4.1
	Giáo sư
	-
	58

	4.2
	Phó Giáo sư
	-
	352

	4.3
	TSKH, tiến sĩ
	-
	445

	4.4
	Thạc sĩ
	-
	922

	4.5
	Cử nhân
	-
	118

	5
	Số sinh viên chính quy quy đổi/Giảng viên cơ hữu quy đổi
	sinh viên quy đổi
	15,5

	6
	 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sĩ trở lên
	%
	94

	7
	Mức học phí hệ chính quy năm 2013-2014
	 triệu đồng/ năm
	 

	7.1
	Tiến sỹ
	 
	12-17,15

	7.2
	Thạc sỹ
	 
	7,25-10,25

	7.3
	Đại học
	 
	4,85-6,85

	8
	Tổng thu năm 2012
	Tỷ đồng
	1,314,159

	8.1
	Từ Ngân sách
	-
	740,119

	 
	 - Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	-
	172,000

	 
	 - Sự nghiệp GD&ĐT
	-
	421,176

	 
	 - Sự nghiệp KHCN
	-
	94,484

	 
	 - Sự nghiệp bảo vệ môi trường
	-
	1,500

	 
	 - Sự nghiệp Kinh tế
	-
	50,959

	 
	 - Chi trợ giá
	 
	150

	8.2
	 Từ học phí, lệ phí, các khoản thu khác từ người học
	-
	498,210

	8.3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	-
	22,000

	8.4
	Thu từ viện trợ, tài trợ
	-
	28,600

	8.5
	Từ nguồn khác
	-
	25,230


































































































BẤT KỂ KHI NÀO TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (NHIỀU LẦN/NĂM)





BỘ ĐỀ THI CHUẨN HÓA





Phân tích số liệu, thống kê và xác xuất








Hình học và tính toán hình








Đại số và giải tích








Số và các phép toán





Viết phân tích-lập luận





Đọc phân tích-lập luận





Phương thức


đánh


giá















































Thang đánh giá
























































Lĩnh vực



























































Năng lực, phẩm chất






































Ngôn ngữ Tiếng Việt





ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN THANG BẬC VỀ NHẬN THỨC CỦA BLOOM (BIẾT, HIỂU, VẬN DỤNG, PHÂN TÍCH, TỔNG  HỢP, ĐÁNH GIÁ) 











HỒ SƠ 


DỰ TUYỂN








Đam


mê


(10)





Ý thức về bản thân


(9)





Ý thức cộng đồng


(8)








Ngoại Ngữ


(7)





 





PHẨM CHẤT CÁ NHÂN








Làm việc nhóm


(6)





Làm việc độc lập


(5)





Tư duy sáng tạo


(2)








Tư duy logic 


(1)





NĂNG LỰC TƯ DUY





Giải quyết vấn đề


(4)





 





LẬP LUẬN 


ĐỊNH LƯỢNG





LẬP LUẬN 


ĐỊNH TÍNH





NĂNG LỰC HÀNH ĐỘNG












































BỘ TIÊU CHÍ & 


KHUNG CHẤM ĐIỂM

















Không được tuyển





Tham gia quá trình tuyển chọn





Tháng 9





Nhập học





20/7





Nhận thông báo kết quả 


tuyển sinh





01/7








Tham gia thi bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt (1 môn)





1/4 – 15/6





Chuẩn bị bộ hồ sơ tuyển sinh (Học bạ THPT, phiếu điểm bài thi đánh giá năng lực chung, chứng nhận/ bằng tốt nghiệp THPT, hồ sơ đăng ký khác theo yêu cầu)





Tham gia kỳ thi lấy chứng nhận về năng lực chung



























































Kết quả bài thi NLCB  Cchuyên biệt





Bất kể thời điểm nào trong các tháng 2, 3, 11, 12 hàng năm





Tham gia thi đánh giá năng lực chung tại 1 trong 6 điểm (Hà Nội, �Hải phòng, Thái Nguyên, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng)





Thời gian





Hoạt động





Được tuyển





Quá trình tuyển chọn





Đánh giá năng năng lực chung





20/7





Công bố kết quả tuyển sinh





2 – 10/7





Hồ sơ xét tuyển: Chấm, phân loại, xếp hạng các ứng viên dựa trên hồ sơ xét tuyển





01/7








Tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt (các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Lịch sử, Ngữ văn, Ngoại ngữ)





15-20/6





Lập danh sách và thông báo các ứng viên theo ngành đăng ký và môn thi đánh giá năng lực chuyên biệt được chọn lựa





16/4 – 15/6





Nhận hồ sơ dự tuyển và sàng lọc ứng viên (Chứng nhận tốt nghiệp /bằng TN THPT, điểm bài thi năng lực chung, học bạ (đến kỳ 1 lớp 12), hồ sơ khác theo yêu cầu)





Tháng 2, 3, 11, 12





Tổ chức các kì thi chuẩn hóa đánh giá năng lực chung





Thời gian





Hoạt động





Tư duy 


phản biện (3)








� Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Ngoại ngữ


� Điểm tính trung bình chung của tất cả các môn của 5 hoặc 6 học kỳ cấp THPT (tùy thuộc vào từng đối tượng)


� Kêt quả này có thể được các cơ sở giáo dục đại học khác sử dụng làm căn cứ tuyển sinh ĐH


� Kêt quả này có thể được các cơ sở giáo dục đại học khác sử dụng làm căn cứ tuyển sinh ĐH






